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[bookmark: _Toc207791153]Phần I 
QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc207791154]I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
Lập danh sách các đơn vị điều tra nhằm: 
- Cung cấp thông tin ban đầu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (TĐTKT 2026) các cấp xác định số lượng từng loại đơn vị điều tra trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch chuẩn bị và triển khai điều tra phù hợp với thực tế tại địa phương. 
- Giúp điều tra viên thống kê (ĐTV) nhận biết số lượng, phạm vi và địa chỉ của các đơn vị điều tra được phân công, bảo đảm cho việc thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đơn vị điều tra.
- Là căn cứ để phân công số lượng đơn vị điều tra cho từng ĐTV và làm căn cứ để giám sát khối lượng công việc hàng ngày của từng ĐTV.
- Lập dàn chọn mẫu cho điều tra mẫu thu thập các thông tin chuyên sâu của một số loại đơn vị điều tra.
2. Yêu cầu 
Lập danh sách đơn vị điều tra phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Thực hiện đúng các quy định của Phương án TĐTKT 2026 và các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 trung ương.
- Bảo đảm tính đầy đủ: Không trùng lặp, không bỏ sót đơn vị điều tra, không bao gồm những đơn vị không thuộc đối tượng, phạm vi điều tra. 
- Chính xác: Thông tin trong bảng kê phải được ghi chính xác, phản ánh đúng thực trạng về đơn vị điều tra theo các tiêu chí đã được nêu tại biểu mẫu quy định tương ứng với từng loại đơn vị điều tra và được ghi chép theo đúng quy trình do Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 trung ương quy định.
- Cập nhật: Danh sách các đơn vị điều tra cần được cập nhật nếu có phát sinh đến trước thời điểm điều tra và trong thời kỳ điều tra.
[bookmark: _Toc207791155]II. NHẬN DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ
[bookmark: _Toc71721800]1. Nhận diện cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể
[bookmark: _Hlk206494148]Cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể (bao gồm cả các cơ sở kinh doanh trực tuyến - online) được xác định theo các tiêu chí sau:
- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản);
- Thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình, chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ hợp tác;
- Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam;
- Thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ, tập quán kinh doanh (tổng thời gian hoạt động ít nhất là 03 tháng/năm hoặc doanh thu đạt từ 100 triệu trở lên/năm).
Các trường hợp sau đây không được xác định là cơ sở SXKD cá thể: 
- Cơ sở hoạt động vận chuyển qua ứng dụng công nghệ.
- Đại lý bán vé số và cá nhân bán vé số dạo.
2. Xác định đơn vị điều tra
Đơn vị điều tra là cơ sở SXKD cá thể của một hoặc đồng chủ sở hữu (cùng góp vốn để kinh doanh) thỏa mãn 04 tiêu chí về nhận diện cơ sở SXKD cá thể nêu trên, hoạt động SXKD (trong lĩnh vực phi nông, lâm, thủy sản) trên phạm vi thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm, tiểu khu,…(gọi chung là thôn, tổ dân phố) hoặc địa bàn điều tra (ĐBĐT). Quy định cụ thể như sau:
- Đối với cơ sở chỉ có 01 địa điểm SXKD (hoạt động trong một hay nhiều ngành kinh tế khác nhau) do một người hoặc nhóm người làm chủ trong phạm vi thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT được xác định là 01 cơ sở SXKD cá thể; 
Ví dụ 1: Tại số nhà 54 do anh A làm chủ kinh doanh các ngành sau: (1) bán linh kiện điện thoại, (2) sửa chữa điện thoại, (3) vợ anh A làm cắt tóc gội đầu. Trường hợp này xác định hộ gia đình anh A là 01 cơ sở SXKD cá thể; 
Ví dụ 2: Tại số nhà 12, nhóm 3 sinh viên góp vốn mở cửa hàng kinh doanh quần áo thì trường hợp này được xác định là 01 cơ sở SXKD cá thể. 
- Đối với cơ sở có nhiều địa điểm SXKD trong phạm vi thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT và các cơ sở này hoạt động SXKD trong cùng 01 ngành, xác định cơ sở này là 01 cơ sở SXKD cá thể, thông tin cung cấp trong phiếu điều tra bao gồm thông tin về hoạt động SXKD của tất cả các địa điểm trong phạm vi thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT;
- Đối với cơ sở có nhiều địa điểm sản xuất kinh doanh trong phạm vi thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT và các địa điểm này hoạt động SXKD trong các ngành kinh tế khác nhau, mỗi địa điểm có hoạt động SXKD khác nhau được xác định là 01 cơ sở SXKD cá thể. 
Ví dụ: Hộ gia đình ông A có xưởng sản xuất đồ mộc (đặt tại nhà) và có quán bán đồ ăn sáng tại địa điểm khác, thì được xác định là 02 cơ sở SXKD cá thể (cơ sở sản xuất đồ mộc và cơ sở kinh doanh hàng ăn uống).
Tại một địa điểm diễn ra một hay nhiều hoạt động kinh tế thuộc sở hữu của nhiều người/nhóm người khác nhau, mỗi hoạt động của một chủ sở hữu/đồng sở hữu được xác định là 01 cơ sở SXKD cá thể.
Ví dụ: Tại số nhà 15 có các hoạt động kinh doanh: Bán hàng tạp hóa (1), văn phòng phẩm (2), hàng xôi sáng (3) và sửa xe (4). Hoạt động (1), (2) và (3) do ông bố và bà mẹ làm chủ; hoạt động (4) do người con làm chủ. Trong trường hợp này được xác định là 02 cơ sở, 01 cơ sở bán tạp hóa, văn phòng phẩm và xôi sáng, 01 cơ sở sửa xe.
2.1. Quy ước đối với một số trường hợp đặc biệt như sau:
(i) Hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, tiêu dùng không hết và bán cho đơn vị phân phối điện được xác định là cơ sở SXKD cá thể.
(ii) Cơ sở SXKD có nhiều địa điểm SXKD (trong đó có ít nhất 01 địa điểm cố định) tại các thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT khác nhau và chỉ có 1 địa điểm có đủ tiêu chí xác định là đơn vị điều tra, được xác định là 01 đơn vị điều tra tại địa điểm có đủ tiêu chí, thông tin cung cấp trong phiếu điều tra bao gồm tình hình sản xuất kinh doanh của tất cả các địa điểm;
(iii) Đối với cơ sở chỉ kinh doanh tại các chợ phiên (trên cùng thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT hoặc trên các thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT khác nhau) mà tổng thời gian hoạt động trong năm đủ từ 03 tháng trở lên, được xác định là một cơ sở SXKD cá thể thực hiện lập danh sách và thu thập thông tin tại nhà của chủ cơ sở.
(iv) Các hộ sản xuất muối thỏa mãn 04 tiêu chí về nhận diện đơn vị điều tra được xác định là 01 cơ sở SXKD cá thể.
 2.2. Một số tình huống cụ thể
(1) Cơ sở SXKD theo mùa/vụ, đến thời điểm điều tra cơ sở này tạm ngừng hoạt động (có thời gian hoạt động ít nhất 03 tháng/năm) được xác định là 01 cơ sở SXKD cá thể. 
Ví dụ: Cơ sở sản xuất đường từ mía, nhưng đến thời điểm điều tra tạm ngừng do chưa đến mùa/vụ thu hoạch mía, vẫn có người quản lý, thì vẫn xác định là đơn vị cần thực hiện phiếu điều tra.
(2) Hộ gia đình/cá nhân hoặc một tổ/nhóm nhận gia công hàng hóa (đồ mộc, vàng mã, chạm khảm, may mặc...), công việc diễn ra thường xuyên, liên tục, định kỳ: Tính là 01 cơ sở SXKD cá thể (không tính những trường hợp cá nhân trong hộ nhận làm gia công mang tính nhỏ lẻ, không thường xuyên).
(3) Kinh doanh tại nhà và tại chợ phiên: 
- Cơ sở SXKD tại nhà, đồng thời kinh doanh tại chợ phiên (địa điểm chợ phiên là cố định) trên cùng một xã: tính là một cơ sở và ghi địa chỉ cơ sở có thời gian hoạt động nhiều nhất, ghi tổng doanh thu của các địa điểm.
- Cơ sở SXKD thường xuyên tại chợ phiên ở các xã khác nhau thì tính là các cơ sở khác nhau. 
- Cơ sở SXKD tại nhà và tại các chợ phiên trên địa bàn các xã khác nhau: Xác định địa điểm SXKD tại nhà và mỗi chợ là một cơ sở riêng.
- Cơ sở SXKD cá thể vừa kinh doanh tại nhà, vừa kinh doanh tại chợ phiên trên địa bàn xã khác nhau: 
+ Thời gian hoạt động tại nhà đủ 03 tháng/năm, thời gian hoạt động tại chợ đủ 03 tháng/năm: Xác định địa điểm SXKD tại nhà và mỗi chợ là một cơ sở riêng.
+ Thời gian hoạt động tại nhà đủ 03 tháng, thời gian hoạt động tại chợ không đủ 03 tháng: Lập danh sách và thu thập thông tin về cơ sở tại nhà, thông tin kê khai phiếu bao gồm toàn bộ hoạt động của cơ sở tại nhà và tại chợ. 
+ Thời gian hoạt động tại nhà không đủ 03 tháng, thời gian hoạt động tại chợ không đủ 03 tháng nhưng thời gian hoạt động cộng dồn của cơ sở đủ 03 tháng trở lên: Lập danh sách và thu thập thông tin về cơ sở tại nhà, thông tin kê khai phiếu bao gồm toàn bộ hoạt động của cơ sở tại nhà và tại chợ. 
(4) Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm:
 - Cơ sở mua gia súc, gia cầm về mổ bán thì tính là 01 cơ sở chế biến gia súc (cơ sở công nghiệp).
- Nếu hộ thực hiện giết mổ thuê tại nhà và bán hàng tại chợ thì tính là 02 cơ sở: 01 cơ sở công nghiệp và 01 cơ sở thương mại. 
(5) Cơ sở kinh doanh có địa điểm trong khuôn viên của các cơ quan, công sở và tại những nơi phải trả phí vào cửa (chụp ảnh; bán hàng, phục vụ ăn uống; sửa chữa xe...) được xác định là các cơ sở SXKD cá thể (ngoại trừ căng tin do cơ quan trực tiếp kinh doanh).
(6) Các hợp tác xã vận tải hình thành theo phương thức: Xã viên tự góp phương tiện, tự quản lý; sử dụng phương tiện đó để kinh doanh vận tải; và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, HTX chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ một số dịch vụ (như dịch vụ pháp lý, quản lý kinh doanh; nộp thuế tập trung...) cho xã viên: mỗi xã viên là 01 cơ sở kinh doanh vận tải cá thể thực hiện phiếu điều tra (HTX thuộc đối tượng điều tra Phiếu doanh nghiệp).
(7) Cửa hàng kinh doanh của doanh nghiệp nhưng khoán toàn bộ cho một người (một nhóm người) tự kinh doanh, tự chịu trách nhiệm, doanh nghiệp chỉ thu một khoản để đóng bảo hiểm cho cá nhân nhận khoán: cửa hàng đó được xác định là cơ sở SXKD cá thể.
3. Sơ đồ nhận diện, xác định đơn vị điều tra đối với cơ sở SXKD cá thể 
Hình 1: Nhận diện cơ sở SXKD cá thể
[image: ]

Hình 2: Xác định đơn vị điều tra
[image: ] 

Hình 3: Xác định đơn vị cơ sở SXKD cá thể
[image: ]
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QUY TRÌNH PHÂN CHIA ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 
VÀ HƯỚNG DẪN THU THẬP THÔNG TIN PHIẾU BẢNG KÊ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ
[bookmark: _Toc207791157]I. QUY TRÌNH PHÂN CHIA ĐỊA BÀN VÀ LẬP BẢNG KÊ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ
1. Bước 1 - Lập danh sách thôn, tổ dân phố theo từng xã
- Ban Chỉ đạo (BCĐ)/Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã thực hiện lập danh sách tất cả các thôn, tổ dân phố trong xã theo Mẫu số 01/TĐTKT-THON. Danh sách thôn, tổ dân phố gồm các thông tin: Thông tin định danh (tỉnh, xã); các thông tin của từng thôn, tổ dân phố gồm: tên và mã thôn, tổ dân phố (đánh mã từ 001 đến hết thôn, tổ dân phố trong xã); số hộ, số người, số chợ, trung tâm thương mại (TTTM), số cơ sở SXKD cá thể của từng thôn, tổ dân phố.
- BCĐ/UBND cấp xã bàn giao danh sách thôn, tổ dân phố cho BCĐ/Thống kê cấp tỉnh (qua Thống kê cơ sở).
- Thống kê cơ sở cập nhật danh sách thôn, tổ dân phố theo từng xã lên trang Web điều hành tác nghiệp.
- BCĐ/Thống kê cấp tỉnh kiểm tra và duyệt danh sách thôn, tổ dân phố.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/9/2025.
2. Bước 2 - Phân chia địa bàn và lập danh sách địa bàn điều tra của xã
Trên cơ sở danh sách các thôn, tổ dân phố đã được lập ở Bước 1, BCĐ/UBND cấp xã thực hiện lập danh sách ĐBĐT, cụ thể như sau:
- Mỗi thôn, tổ dân phố là 01 ĐBĐT. Không ghép các thôn, tổ dân phố thành 01 ĐBĐT. Đối với các thôn, tổ dân phố có số lượng cơ sở lớn, có thể chia thành nhiều ĐBĐT, trung bình khoảng 200 cơ sở/ĐBĐT. 
- Trường hợp trong thôn, tổ dân phố có tòa nhà/trung tâm thương mại/chợ có số lượng cơ sở lớn, có thể xác định tòa nhà/trung tâm thương mại/chợ đó là 01 hoặc nhiều ĐBĐT, phần còn lại của thôn, tổ dân phố đó là ĐBĐT khác. Trung bình khoảng 200 cơ sở/ĐBĐT.

- Trường hợp các tòa nhà/chợ/trung tâm thương mại thuộc nhiều thôn, tổ dân phố khác nhau, xác định các tòa nhà/chợ/trung tâm thương mại này là 01 ĐBĐT thuộc thôn, tổ dân phố có phần diện tích tòa nhà/chợ/trung tâm thương mại lớn hơn, phần còn lại của mỗi thôn, tổ dân phố được xác định là các ĐBĐT khác nhau (trường hợp số lượng cơ sở còn lại lớn hơn 200 có thể tách thành các ĐBĐT khác nhau, trung bình khoảng 200 cơ sở/ĐBĐT). 
- BCĐ/UBND cấp xã lập danh sách ĐBĐT bao gồm các thông tin: Thông tin định danh (tỉnh, xã); tên thôn; mã thôn; tên ĐBĐT; mã ĐBĐT (đánh từ 001 đến hết địa bàn cuối cùng của xã theo trật tự địa lý), tổng số cơ sở SXKD cá thể của từng ĐBĐT theo Mẫu số 02/TĐTKT-ĐBĐT.
- BCĐ/UBND cấp xã bàn giao danh sách ĐBĐT cho Thống kê cơ sở.
- Thống kê cơ sở cập nhật danh sách địa bàn lên trang Web điều hành tác nghiệp.
- BCĐ/Thống kê cấp tỉnh kiểm tra và duyệt danh sách ĐBĐT.
Thời gian hoàn thành: Trước 28/9/2025.
3. Bước 3 - Thu thập thông tin phiếu bảng kê cơ sở SXKD cá thể
- BCĐ/UBND cấp xã phân công ĐBĐT cho người thu thập thông tin phiếu bảng kê (viết gọn là người lập bảng kê) trên trang Web điều hành tác nghiệp.
- Người lập bảng kê thu thập thông tin phiếu bảng kê cơ sở SXKD cá thể bằng phiếu điện tử theo mẫu Phiếu số 6/CT-BK.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01-31/10/2025.
4. Bước 4 - Duyệt dữ liệu điều tra
Sau khi người lập bảng kê hoàn thành thu thập thông tin Phiếu số 6/CT-BK, BCĐ và cơ quan thống kê các cấp thực hiện duyệt dữ liệu điều tra, cụ thể như sau:
- BCĐ/UBND cấp xã duyệt dữ liệu điều tra trên địa bàn xã. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/11/2025.
- Thống kê cơ sở: Duyệt dữ liệu điều tra của các xã được phân công phụ trách. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/11/2025.
- BCĐ/Thống kê cấp tỉnh: Duyệt dữ liệu điều tra của tỉnh, thành phố. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/11/2025.
5. Bước 5 - Lập Bảng kê cơ sở SXKD cá thể
Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin của Phiếu số 6/CT-BK, chương trình tự động tổng hợp Bảng kê cơ sở SXKD cá thể trên ĐBĐT theo Mẫu số 03/TĐTKT-BKCT. Bảng kê cơ sở SXKD cá thể hoàn thiện là bảng kê được lập sau khi BCĐ/Thống kê cấp tỉnh hoàn thành duyệt dữ liệu điều tra Phiếu số 6/CT-BK.
[bookmark: _Toc207791158]II. HƯỚNG DẪN THU THẬP THÔNG TIN PHIẾU BẢNG KÊ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ
1. Đối tượng, đơn vị, phạm vi, thời điểm, thời gian
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark91]1.1. Đối tượng 
Đối tượng thực hiện thu thập thông tin phiếu bảng kê là toàn bộ các cơ sở SXKD cá thể tại thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT.
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark99]1.2. Đơn vị lập bảng kê
Đơn vị được thực hiện thu thập thông tin phiếu bảng kê là các cơ sở SXKD cá thể.
1.3. Phạm vi lập bảng kê 
Tất cả các cơ sở SXKD cá thể trên phạm vi ĐBĐT.
1.4. Thời điểm thu thập thông tin phiếu bảng kê
 Là thời điểm ĐTV tới cơ sở để thu thập thông tin.
1.5. Thời gian thu thập thông tin: 01-31/10/2025.
[bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark127][bookmark: _Toc152772232]2. Nhiệm vụ của người lập bảng kê
[bookmark: _Toc152772233]- Người lập bảng kê phải tham dự đầy đủ lớp tập huấn nghiệp vụ và nhận đủ các tài liệu, phương tiện phục vụ công tác thu thập thông tin phiếu bảng kê (Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI,...); cài đặt phần mềm thu thập thông tin vào thiết bị điện tử thông minh, nhận tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào CAPI trước khi thực hiện thu thập thông tin phiếu bảng kê.
- Người lập bảng kê chịu sự kiểm tra, giám sát của giám sát viên (GSV) các cấp trong quá trình thực hiện thu thập thông tin. Phải giữ gìn, bảo quản cẩn thận các tài liệu hướng dẫn và không tiết lộ, cung cấp thông tin đã thu thập cho người khác.
[bookmark: bookmark144]- Người lập bảng kê cần nghiên cứu kỹ địa bàn được phân công để nắm thông tin về địa bàn do mình phụ trách, bảo đảm thực hiện thu thập thông tin đầy đủ toàn bộ các cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn. Người lập bảng kê nên phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để xác định rõ ranh giới của địa bàn và xác định đầy đủ các hộ theo đúng phạm vi điều tra đã quy định.
[bookmark: bookmark146]- Người lập bảng kê có trách nhiệm tuyên truyền cho các cơ sở SXKD cá thể về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra.
- Khi đến cơ sở, người lập bảng kê phải giới thiệu về bản thân cùng mục đích đến cơ sở để cơ sở nắm được thông tin và hợp tác thực hiện.
- Người lập bảng kê phải đến từng cơ sở để hỏi chủ cơ sở hoặc người nắm được thông tin của cơ sở về các thông tin trong phiếu điều tra.
- Người lập bảng kê phải thực hiện kiểm tra thông tin đã thu thập và đồng bộ dữ liệu đầy đủ về máy chủ của Tổng điều tra.
3. Quy trình thu thập thông tin 
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]Quy trình thu thập thông tin phiếu bảng kê thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Nhận bàn giao ĐBĐT từ BCĐ/UBND cấp xã; xác định đúng phạm vi của ĐBĐT.
Bước 2: Khảo sát thực địa để nắm rõ về ranh giới và phạm vi của ĐBĐT đã được giao phụ trách.
Bước 3: Đi lần lượt từng cơ sở trong ĐBĐT từ cơ sở đầu tiên đến cơ sở cuối cùng theo một trật tự địa lý nhất định, không nhảy cóc, bỏ sót cơ sở nào.
Tại đây, ngoài việc xác định các cơ sở có “dấu hiệu” có hoạt động SXKD để thu thập thông tin phiếu bảng kê, người lập bảng kê cần rà soát nguồn dữ liệu hành chính về thuế để xác định các cơ sở chỉ thực hiện hoạt động SXKD online để thực hiện thu thập thông tin phiếu bảng kê.
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Tại mỗi cơ sở, người lập bảng kê gặp chủ cơ sở hoặc người am hiểu các thông tin về cơ sở để phỏng vấn, thu thập thông tin theo phiếu điều tra được cài đặt trên thiết bị CAPI (Mẫu Phiếu số 6/CT-BK).
Trường hợp không gặp được chủ cơ sở, hoặc bất kỳ thành viên nào của cơ sở, người lập bảng kê vẫn thực hiện “THÊM CƠ SỞ” vào trên CAPI, ghi địa chỉ của cơ sở, sau đó có thể chuyển sang cơ sở khác và quay lại cơ sở này phỏng vấn bổ sung sau. Việc này rất quan trọng để bảo đảm thứ tự cơ sở đúng theo trật tự địa lý. 
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]Bước 4: Kiểm tra và thực hiện đồng bộ dữ liệu; đảm bảo dữ liệu đã được CAPI thông báo đồng bộ thành công.
4. Hướng dẫn ghi phiếu 
THÔNG TIN ĐỊNH DANH
Thông tin chung của cơ sở bao gồm các thông tin về tên và mã như sau:
(1) Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
(2) Xã/phường/đặc khu;
(3) Thôn/ấp/bản/tổ dân phố;
(4) Địa bàn điều tra.
Các thông tin này sẽ tự động hiển thị trên CAPI theo thông tin về ĐBĐT. Nếu các thông tin này chưa chính xác, người lập bảng kê báo lại với BCĐ cấp xã hoặc cơ quan thống kê để kiểm tra và cập nhật lại theo thực tế.
THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
1. Tên cơ sở
Người lập bảng kê hỏi và ghi theo thứ tự ưu tiên: Tên đăng ký kinh doanh, tên biển hiệu cơ sở. Trường hợp không có tên đăng ký kinh doanh hoặc tên biển hiệu thì ghi họ tên của chủ cơ sở. 
Mã cơ sở phần mềm sẽ tự động cập nhật.
2. Địa chỉ cơ sở (số nhà, đường phố, ngõ xóm)
Ghi số nhà, đường phố, tổ/thôn/ấp.
Đối với những cơ sở không có địa điểm cố định thì xác định địa điểm SXKD của cơ sở là nơi thường xuyên diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh (lề đường, vỉa hè, góc phố, chợ...) hoặc theo địa chỉ thường trú của chủ cơ sở.
Lưu ý: Khi đến thu thập thông tin tại cơ sở, người lập bảng kê phải hỏi chủ cơ sở để xác định nếu cơ sở có nhiều địa điểm hoạt động SXKD trong cùng 1 ngành thuộc phạm vi thôn, tổ dân phố hoặc ĐBĐT thì ghi địa chỉ tại địa điểm có thời gian hoạt động nhiều nhất. Nếu thời gian hoạt động như nhau, ghi địa chỉ tại địa điểm có doanh thu lớn hơn. Các thông tin mục sau bao gồm thông tin của tất cả các địa điểm.
3. Tên chủ cơ sở
Người lập bảng kê hỏi và ghi tên chủ cơ sở theo đăng ký kinh doanh. Trường hợp cơ sở chưa hoặc không phải đăng ký kinh doanh, ghi tên người chịu trách nhiệm chính về hoạt động của cơ sở.
4. Địa điểm sản xuất, kinh doanh của cơ sở?
Người lập bảng kê tự xác định mã trả lời dựa trên quan sát và thông tin về địa chỉ của cơ sở tại Câu 2.
Nếu chọn mã 5, người lập bảng kê ghi rõ địa điểm cố định khác.
(1) “Tại đường phố, ngõ xóm”: Các quầy hàng, cửa hàng, nơi SXKD nằm trên các tuyến phố, ngõ, xóm… hoặc tại nhà.
(2) “Tại siêu thị, trung tâm thương mại”: Thường là các gian hàng, quầy hàng, cửa hàng, cơ sở SXKD tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại.
(3) “Tại chợ”: Các gian hàng, quầy hàng, sạp hàng, nơi SXKD nằm trong khuôn viên chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm,…
(4) “Tại cửa hàng minimart”: Thường tên biển hiệu của cơ sở gắn liền với tên gọi như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện ích, minimart… là hình thức kinh doanh tạp hoá hoặc chuyên doanh nhưng quy mô nhỏ hơn siêu thị.
(5) “Tại địa điểm cố định khác (ghi rõ)__________”: Ví dụ như cửa hàng tại các bến xe, bến tàu,…
(6) “Cơ sở không có địa điểm cố định”. Các cơ sở được xác định là cơ sở không có địa điểm cố định gồm:
- Cơ sở cá thể ngành xây dựng: Là đội/tổ/nhóm cá thể (viết gọn là đội xây dựng cá thể) do một người làm đội trưởng (chủ/cai thầu xây dựng) thực hiện nhận thầu và tiến hành xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, sửa chữa công trình; được xác định theo tên và địa chỉ thường trú của chủ cơ sở. Số lượng cơ sở tính theo số lượng đội trưởng, không tính theo số lượng công trình mà đội trưởng đang tiến hành xây dựng. Trong trường hợp đội trưởng xây dựng cùng một thời điểm nhận nhiều công trình xây dựng, vẫn chỉ tính là 01 cơ sở.
- Các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ không có địa điểm cố định như cơ sở bán nước chè trên vỉa hè, lề đường, cá nhân bán hoa dạo,.... 
- Cá nhân thường xuyên cho người khác thuê nhà để làm cửa hàng sản xuất, kinh doanh, thuê trọ,… (mã ngành VSIC L-68).
- Cơ sở cá thể kinh doanh tại chợ nổi của một vùng sông nước, họp cố định, thường xuyên; bán hàng trên xe đẩy tại một đoạn đường phố, một xóm; xay xát lưu động trên các ghe, thuyền thường xuyên tại một khúc sông.
- Cá nhân kinh doanh vận tải xe ôm, xe lai, xe lôi thường xuyên tại ngã tư, đầu đường, ngõ, hẻm… có địa điểm liên hệ cố định (kể cả tại nhà) nhưng không thành lập thành tổ, đội/nhóm và không có người điều hành, quản lý.
5. Ông/Bà mô tả về sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính của cơ sở?
Người lập bảng kê hỏi và ghi mô tả cụ thể sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính của cơ sở. 
Mô tả cần ghi đầy đủ, chi tiết: Bắt đầu bằng từ sản xuất (làm)/bán buôn/bán lẻ/dịch vụ… + “mô tả sản phẩm/dịch vụ” + “địa điểm (tại chợ, tại cửa hàng minimart, tại nhà, lưu động…”.
Ví dụ một số mô tả như sau: Sản xuất bàn, ghế gỗ tại nhà; Bán lẻ rau, củ, quả tại chợ; bán đồ ăn lưu động; bán tạp hoá tại cửa hàng tiện lợi…
Sản phẩm SXKD chính là sản phẩm mà cơ sở sản xuất/bán ra/cung cấp dịch vụ có doanh thu lớn nhất.
Trường hợp cơ sở có từ 02 sản phẩm sản xuất, kinh doanh trở lên xác định sản phẩm chính theo các thứ tự ưu tiên sau:
Ưu tiên 1: Sản phẩm chính của cơ sở là sản phẩm tạo ra doanh thu lớn nhất.
Ví dụ: Cơ sở của gia đình ông A vừa sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ đồng thời bán hàng ăn sáng tại nhà. Doanh thu từ sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ là 100 triệu đồng và nguồn thu từ việc bán hàng ăn sáng là 20 triệu đồng => Xác định sản phẩm chính của cơ sở ông A là sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ.
Ưu tiên 2: Nếu các sản phẩm của cơ sở tạo ra nguồn thu bằng nhau thì căn cứ vào số lượng lao động thường xuyên tham gia vào sản xuất, kinh doanh.
Ví dụ: Cơ sở của gia đình bà B vừa bán lẻ phụ tùng xe ô tô đồng thời bán tạp hóa. Nguồn thu từ bán lẻ phụ tùng ô tô và bán tạp hóa đều là 50 triệu đồng. Số lao động bán lẻ phụ tùng ô tô là 03 người và số lao động bán tạp hóa là 01 người => Xác định sản phẩm chính của cơ sở bà B là bán lẻ phụ tùng xe ô tô.
6. Mã ngành sản phẩm chính của cơ sở
Mã ngành sản phẩm chính: Người lập bảng kê thực hiện chức năng tìm kiếm để tìm mã ngành sản phẩm[footnoteRef:1] (cấp 5) hiển thị trên phần mềm. Người lập bảng kê cần thận trọng trong việc xác định mã ngành sản phẩm chính của cơ sở, vì việc xác định sai mã ngành sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến công tác chọn mẫu trong giai đoạn điều tra. [1:  Riêng đối với ngành 47 sử dụng danh mục ngành kinh tế (VISIC). ] 

Việc tìm kiếm mã ngành sản phẩm chính có thể thực hiện bằng các cách sau:
- Dựa vào mô tả sản phẩm ở trên, chương trình tự động đưa ra các mã ngành sản phẩm phù hợp, người lập bảng kê chọn mã phù hợp với hoạt động SXKD của cơ sở.
- Trường hợp mô tả sản phẩm không hiển thị được ra kết quả tìm kiếm mã ngành sản phẩm, người lập bảng kê thực hiện sửa từ khoá chính tìm kiếm cho sát đúng với sản phẩm, dịch vụ SXKD của cơ sở.
- Để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, người lập bảng kê có thể chọn vào lĩnh vực SXKD trước, sau đó mới chọn tìm kiếm. Ví dụ, cơ sở cho thuê nhà là thuộc lĩnh vực bất động sản, chọn vào lĩnh vực “hoạt động kinh doanh bất động sản” trước, sau đó mới tìm kiếm đến mã ngành sản phẩm cấp 5 tương ứng; hoặc lĩnh vực dịch vụ ăn uống, lưu trú…
7. Tổng số lao động (bao gồm cả chủ cơ sở) tại thời điểm 01/10/2025 là bao nhiêu?
Tổng số lao động tại thời điểm 01/10/2025 của cơ sở là toàn bộ số lao động do cơ sở quản lý và sử dụng bao gồm:
(1) Lao động được trả công, trả lương: Là những người được chủ cơ sở thuê để làm việc tại cơ sở, được trả công theo ngày/tuần/tháng/sản phẩm.
(2) Lao động không phải trả công, trả lương: Bao gồm những người thường xuyên làm việc tại cơ sở nhưng cơ sở không phải trả công, trả lương (thường là chủ cơ sở và những lao động là thành viên trong gia đình).
8. Trong năm 2025, cơ sở của Ông/Bà dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh bao nhiêu tháng?
Người lập bảng kê hỏi và ghi số tháng hoạt động SXKD dự kiến của cơ sở trong năm 2025. Nếu trong tháng cơ sở hoạt động SXKD từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.
9. Doanh thu bình quân một tháng là bao nhiêu?
Khai thác thông tin về chỉ tiêu này phải căn cứ vào kê khai của chủ cơ sở kết hợp với quan sát quy mô sản xuất, kinh doanh/lượng khách để lựa chọn cách thức khai thác thông tin đạt kết quả sát đúng. 
Người lập bảng kê có thể thu thập thông tin về chỉ tiêu doanh thu gián tiếp thông qua phỏng vấn cơ sở về sản lượng sản xuất và bán ra theo ngày, tuần, tháng (tùy theo lĩnh vực SXKD của cơ sở); hoặc có thể tiếp cận từ chi phí của cơ sở, để từ đó khai thác thông tin sát đúng với thực tế SXKD của cơ sở.
Trường hợp cơ sở không tính được tổng số tiền thu về của cơ sở bình quân 1 tháng, người lập bảng kê có thể hỏi về tính số tiền thu về của cơ sở theo ngày/tuần/hoặc năm sau đó quy ra bình quân một tháng. 
10. Cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày vào thời gian nào?
Người lập bảng kê hỏi và chọn các mã trả lời phù hợp với thời gian hoạt động của cơ sở để giúp cho điều tra viên xác định được thời gian có thể gặp chủ cơ sở để thu thập thông tin trong giai đoạn điều tra.
11. Số điện thoại của chủ cơ sở
Người lập bảng kê hỏi và ghi số điện thoại của chủ cơ sở.

[bookmark: _Toc207791159]Phần III
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP 
VÀ SỬ DỤNG CAPI
[bookmark: _Toc207475340][bookmark: _Toc207791160]I. THÔNG TIN CHUNG 
[bookmark: _Toc207475341]1.1. Các thiết bị được hỗ trợ
	[image: Đánh giá những ưu điểm của dòng Laptop Dell - Laptop cao cấp]
	Máy tính, laptop
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	Máy tính bảng

	[image: Best smartphones 2024: The best phones tested, reviewed and ranked]
	Điện thoại thông minh



[bookmark: _Toc207475342]1.2. Đường dẫn truy cập
- ĐƯỜNG DẪN CHÍNH THỨC: https://TDTKinhTe2026.nso.gov.vn
- ĐƯỜNG DẪN TẬP HUẤN: ttps://TapHuan_TDTKinhTe2026.nso.gov.vn
Sau khi truy cập đường dẫn màn hình sẽ hiện ra như hình:
[image: ]
	Đăng nhập bằng tài khoản được cấp;
	Tài khoản đăng nhập phải có quyền truy cập vào hệ thống;
	Đăng nhập sai quá số lần quy định, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã xác thực (Capcha).
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình giao diện tùy thuộc vào quyền được cấp của mỗi tài khoản.
[image: ]
Chọn vào thanh chức năng ngang hoặc các khối ở phía trên cùng của màn hình để vào các chức năng cần thao tác.
[bookmark: _Toc207475343][bookmark: _Toc207791161]II. CHỨC NĂNG CHÍNH TRANG ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP
[bookmark: _Toc206485636][bookmark: _Toc207475344]2.1. Cập nhật người dùng 
a) Đối tượng sử dụng
	Quản trị chung cấp Trung ương;
	Quản trị chung cấp Tỉnh/Thành phố;
	Quản trị chung cấp Thống kê cơ sở.
Chức năng này cho phép quản trị chung các cấp thêm, sửa, xóa người dùng trong ngành và người dùng ngoài ngành ở cùng cấp quản lý và cấp quản lý dưới. 
Truy cập chức năng: Từ thanh menu chính → Hệ thống → Tài khoản.
b) Cập nhật người dùng trong ngành 
Truy cập chức năng: Tại giao diện Cập nhật người dùng, ô Loại tài khoản → chọn Tài khoản trong ngành, Giao diện như sau: 
[image: ] 
(1) Ô Loại tài khoản: Khi chọn là Tài khoản trong ngành sẽ cho phép xem, thêm mới, sửa, xóa người dùng trong ngành. 
(2) Ô Cấp quản lý: Cho phép quản trị chung lựa chọn cấp quản lý muốn thao tác, tùy theo giá trị của cấp quản lý mà ô chọn Quyền sẽ hiển thị danh sách quyền tương ứng. 
(3) Ô Quyền: Cho phép quản trị chung lựa chọn quyền muốn thao tác. 
(4) Ô Trạng thái: Cho phép quản trị chung lựa chọn trạng thái hoạt động của người dùng. 
(5) Ô Tỉnh/Thành phố: Cho phép quản trị chung lựa chọn tỉnh muốn thao tác, chỉ hiển thị khi cấp quản lý là cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở. 
(6) Nút Xem danh sách: Để xem danh sách người dùng thỏa mãn các ô chọn ở trên, danh sách người dùng sẽ hiển thị bên dưới. 
(7) Nút Thêm mới: Sẽ hiển thị cửa sổ thêm mới người dùng ngoài ngành (như hình dưới); tại ô chọn Cấp đơn vị lựa chọn cấp đơn vị của người dùng, như ví dụ dưới là cấp Thống kê cơ sở → Lựa chọn tỉnh ở ô Tỉnh → Lựa chọn thống kê cơ sở ở ô Thống kê cơ sở → Danh sách người dùng trong ngành (AD) sẽ hiển thị bên dưới → Ở cột Thêm mới, tích chọn người dùng muốn thêm vào hệ thống → Ấn nút Lưu dữ liệu để thực hiện thêm mới người dùng. 
Lưu ý: Nếu không thấy người dùng cần thêm mới trong danh sách thì có khả năng người dùng đã được thêm vào hệ thống (quay lại chức năng Xem danh sách để tìm) hoặc người dùng chuyển vị trí công tác nhưng chưa được cập nhật ở phần mềm quản lý nhân sự (liên hệ người quản trị của phần mềm quản lý nhân sự để kiểm tra); người dùng trong ngành khi được THÊM MỚI sẽ tạm chưa có QUYỀN, cần sang chức năng phân quyền để chỉ định quyền cụ thể cho người dùng.
[image: ]
(8) Ở cột Sửa: Người dùng nhấn vào nút [image: ] cho phép quản trị chung mở cửa sổ hiển thị thông tin của người dùng (như hình dưới) và cập nhật thông tin cho người dùng, các thông tin được phép cập nhật gồm: điện thoại, email và trạng thái hoạt động của người dùng → Nút lưu dữ liệu để lưu lại thông tin cập nhật. 
[image: ] 
(9) Nút Tải dữ liệu: Người dùng muốn tải dữ liệu nhấn vào nút[image: ] chương trình sẽ hiện lên file như hình:
[image: ]
(10) Ô Tìm kiếm: Người dùng muốn tìm kiếm nhanh, gõ thông tin cần tìm. 
c) Cập nhật người dùng ngoài ngành 
Truy cập chức năng: Tại giao diện Cập nhật người dùng, ô chọn Loại tài khoản → chọn Tài khoản ngoài ngành. Giao diện như sau: 
[image: ]
(1) Ô Loại tài khoản: Khi chọn là Tài khoản ngoài ngành sẽ cho phép xem, thêm mới, sửa, xóa người dùng ngoài ngành. 
(2) Ô Cấp quản lý: Cho phép quản trị chung lựa chọn cấp quản lý muốn thao tác, tùy theo giá trị của cấp quản lý mà ô chọn Quyền sẽ hiển thị danh sách quyền tương ứng. 
(3) Ô Quyền: Cho phép quản trị chung lựa chọn quyền muốn thao tác. 
(4) Ô Trạng thái: Cho phép quản trị chung lựa chọn trạng thái hoạt động của người dùng. 
(5) Ô Tỉnh/Thành phố: Cho phép quản trị chung lựa chọn Tỉnh/Thành phố muốn thao tác, chỉ hiển thị khi cấp quản lý là cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở. 
(6) Ô Thống kê cơ sở: Cho phép quản trị chung lựa chọn thống kê cơ sở muốn thao tác, chỉ hiển thị khi cấp quản lý là cấp thống kê cơ sở. 
(7) Nút Xem danh sách: Để xem danh sách người dùng thỏa mãn các ô chọn ở trên, danh sách người dùng sẽ hiển thị bên dưới. 
(8) Nút Import từ Excel: Cho phép quản trị chung THÊM MỚI người dùng ngoài ngành theo quyền đã chọn (ở ô chọn Quyền phải lựa chọn quyền cụ thể, không được để trắng hoặc Tất cả) → Lựa chọn tệp excel → Ấn Thực hiện import để tiến hành thêm mới người dùng ngoài ngành vào hệ thống.
[image: ]
(9) Nút Tải file mẫu: Khi lựa chọn Quyền cụ thể sẽ hiển thị nút Tải file mẫu… tương ứng với quyền đã chọn, muốn import danh sách người dùng ngoài ngành thì người dùng tải file excel mẫu. 
(10) Nút Thêm mới: Cho phép quản trị chung THÊM MỚI 01 người dùng ngoài ngành theo quyền ở ô chọn Quyền. 
(11) Cột Sửa: Người dùng nhấn vào nút [image: ] cho phép quản trị chung mở cửa sổ hiển thị thông tin của người dùng (như hình dưới) và cập nhật thông tin cho người dùng, các thông tin được phép cập nhật gồm: họ và tên, điện thoại, email và trạng thái hoạt động của người dùng → Nút lưu dữ liệu để lưu lại thông tin cập nhật; Nút Khôi phục mật khẩu cho phép khôi phục lại mật khẩu mặc định cho người dùng; Nút Xóa cho phép xóa người dùng khỏi hệ thống.
[image: ]
(12) Cột Khôi phục mật khẩu: Nhấn vào nút [image: ] cho phép quản trị chung khôi phục lại mật khẩu mặc định cho người dùng, mật khẩu mặc định là tài khoản đăng nhập của người dùng. 
(13) Cột Xóa: Nhấn nút [image: ] cho phép quản trị chung xóa tài khoản của người dùng. 
[bookmark: _Toc206485637][bookmark: _Toc207475345]2.2. Phân quyền người dùng 
a) Đối tượng sử dụng 
	Quản trị chung cấp Trung ương;
	Quản trị chung cấp Tỉnh/Thành phố;
	Quản trị chung cấp Thống kê cơ sở.
Chức năng này cho phép phân quyền truy cập các chức năng cho người dùng. 
Truy cập chức năng: Từ thanh menu chính → Hệ thống → Phân quyền người dùng. 
b) Người dùng 
Giao diện đối với người dùng trong ngành:
[image: ]
Giao diện đối với người dùng ngoài ngành: 
[image: ]
(1) Ô Loại tài khoản: Khi chọn là Tài khoản trong ngành sẽ cho phép xem, sửa quyền của người dùng trong ngành; khi chọn là Tài khoản ngoài ngành sẽ cho phép xem, sửa quyền của người dùng ngoài ngành. 
(2) Ô Cấp quản lý: Cho phép quản trị chung lựa chọn cấp quản lý muốn thao tác, tùy theo giá trị của cấp quản lý mà ô chọn Quyền sẽ hiển thị danh sách quyền tương ứng. 
(3) Ô Quyền: Cho phép quản trị chung lựa chọn quyền muốn thao tác, đối với người dùng trong ngành mới được thêm vào hệ thống thì sẽ chưa có quyền → cần chọn Tất cả ở ô Quyền thì mới nhìn được người dùng. Những người dùng chưa có quyền thì tại các cột Doanh nghiệp, HTX; Cá thể; Tôn giáo; Sự nghiệp ngoài công lập; Tổ hợp tác; Cá thể trong đơn vị hành chính sẽ không có giá trị. 
(4) Ô Trạng thái: Cho phép quản trị chung lựa chọn trạng thái phân quyền của người dùng. 
(5) Ô Tỉnh/Thành phố: Cho phép quản trị chung lựa chọn Tỉnh/Thành phố muốn thao tác, chỉ hiển thị khi cấp quản lý là cấp Tỉnh/Thành phố hoặc cấp cơ sở. 
(6) Ô Thống kê cơ sở: Cho phép quản trị chung lựa chọn thống kê cơ sở muốn thao tác, chỉ hiển thị khi cấp quản lý là cấp Thống kê cơ sở. 
(7) Nút Xem danh sách: Để xem danh sách người dùng thỏa mãn các ô chọn ở trên, danh sách người dùng sẽ hiển thị bên dưới. 
(8) Nút Import từ Excel: Cho phép quản trị chung phân quyền cho nhiều người dùng → Lựa chọn tệp excel → Ấn Thực hiện import để tiến hành phân quyền cho người dùng trong file excel. 
(9) Nút Tải tệp excel: Khi lựa chọn Quyền cụ thể sẽ hiển thị nút Tải file mẫu… tương ứng với quyền đã chọn, cho phép tải file excel mẫu cho việc import danh sách người dùng ngoài ngành. 
(10) Cột Sửa: Nhấn vào nút [image: ] cho phép quản trị chung mở cửa sổ hiển thị thông tin quyền của người dùng và cập nhật quyền cho người dùng. 
Với người dùng trong ngành: 
[image: ]
Với người dùng ngoài ngành: 
[image: ]
Lưu ý: Đối với tài khoản ngoài ngành như Ban chỉ đạo các cấp, Tổ thường trực các cấp thì không cần tiến hành phân quyền, các tài khoản này đều đã được gắn vào 1 quyền cụ thể khi được thêm mới. 
Đối với tài khoản ĐIỀU TRA VIÊN thì có thể phụ trách nhiều nhóm phiếu nên cần phải phân quyền phụ trách nhóm phiếu cho điều tra viên.
Đối với người dùng trong ngành sau khi THÊM MỚI sẽ tạm chưa có QUYỀN, cần sử dụng chức năng này để phân quyền cụ thể cho người dùng. 
[bookmark: _Toc206485638][bookmark: _Toc207475346]2.3. Chuyển quyền quản trị chung
a) Đối tượng sử dụng
	Quản trị chung cấp Trung ương;
	Quản trị chung cấp Tỉnh/Thành phố;
	Quản trị chung cấp Thống kê cơ sở.
Chức năng này cho phép chuyển quyền quản trị chung của tài khoản hiện tại sang cho 01 tài khoản khác cùng cấp.
Truy cập chức năng: Từ thanh menu chính → Hệ thống → Chuyển quyền quản trị chung.
b) Giao diện chức năng 
[image: ]
(1) Nút Xem danh sách: Hiển thị tất cả các tài khoản trong ngành, cùng cấp (Trung ương, Tỉnh/Thành phố, Thống kê cơ sở) với tài khoản đang thực hiện. 
(2) Chọn tài khoản phù hợp, ấn vào biểu tượng [image: ]để chuyển quyền. Sau khi thực hiện chuyển quyền cho tài khoản khác, tài khoản hiện tại sẽ được chuyển sang quyền giám sát viên quan sát.
[bookmark: _Toc206485639][bookmark: _Toc207475347]2.4. Khôi phục mật khẩu 
a) Đối tượng sử dụng 
	Quản trị chung cấp trung ương.
	Quản trị chung cấp Tỉnh/Thành phố.
	Quản trị chung cấp Thống kê cơ sở.
	Quản trị theo nhóm phiếu cấp trung ương.
	Quản trị theo nhóm phiếu cấp Tỉnh.
	Quản trị theo nhóm phiếu Thống kê cơ sở.
	Giám sát viên duyệt số liệu cấp trung ương.
	Giám sát viên duyệt số liệu cấp Tỉnh.
	Giám sát viên duyệt số liệu Thống kê cơ sở.
Chức năng này cho phép khôi phục lại mật khẩu mặc định cho người dùng ngoài ngành.
Truy cập chức năng: Từ thanh menu chính → Hệ thống → Khôi phục mật khẩu tài khoản ngoài ngành.
b) Giao diện chức năng 
[image: ]
(1) Ô Cấp quản lý: Cho phép lựa chọn cấp quản lý muốn thao tác, tùy theo giá trị của cấp quản lý mà ô Quyền sẽ hiển thị danh sách quyền tương ứng. 
(2) Ô Quyền: Cho phép lựa chọn quyền muốn thao tác. 
(3) Ô Tỉnh/Thành phố: Cho phép lựa chọn tỉnh muốn thao tác, chỉ hiển thị khi cấp quản lý là cấp Tỉnh/Thành phố hoặc cấp Thống kê cơ sở. 
(4) Ô Thống kê cơ sở: Cho phép lựa chọn Thống kê cơ sở muốn thao tác, chỉ hiển thị khi cấp quản lý là cấp Thống kê cơ sở. 
(5) Nút Xem danh sách: Để xem danh sách người dùng thỏa mãn các ô chọn ở trên, danh sách người dùng sẽ hiển thị bên dưới. 
(6) Cột Khôi phục mật khẩu: Nhấn nút [image: ] cho phép Khôi phục lại mật khẩu mặc định cho người dùng tương ứng → Hiển thị cửa sổ xác nhận → Chọn Đồng ý sẽ tiến hành khôi phục lại mật khẩu mặc định cho người dùng. 
[bookmark: _Toc207475348]2.5. Cập nhật danh sách thôn
Chức năng này để thực hiện cập nhật danh sách thôn của Tỉnh/Thành phố. 
a) Đối tượng sử dụng 
Chỉ những tài khoản Quản trị, giám sát viên duyệt số liệu thực hiện được chức năng này. 
b) Giao diện chức năng 
[image: ]
+ Tỉnh/TP: Chọn tỉnh/thành phố:
-> Nhấn “Xem danh sách”, hệ thống hiển thị danh sách thôn theo cấp đơn vị hành chính được chọn. Muốn cập nhật danh sách thôn, nhấn “Cập nhật dữ liệu danh sách thôn từ Excel”, giao diện như sau: 
[image: ]
-> Nhấn “Lưu dữ liệu” để đẩy danh sách thôn cần cập nhật trong file excel lên hệ thống. 
 Trong trường hợp còn lỗi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng xem, sửa lỗi trên tệp cần cập nhật.
Nếu không có lỗi, cập nhật thành công. 
 -> Nhấn “Xem danh sách”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thôn theo cấp đơn vị hành chính được chọn (trong đó có các thôn đã được thay đổi, cập nhật thông tin). 
+ Nhấn nút “Tải dữ liệu Excel” để xuất danh sách thôn theo cấp đơn vị hành chính được chọn ra file excel. 
+ Nhấn “Tải tệp mẫu” để tải file excel mẫu thông tin thôn vào hệ thống. 
[bookmark: _Toc207475349]2.6. Duyệt danh sách thôn
Chức năng này dùng để duyệt thôn sau khi đã cập nhật xong danh sách thôn. 
a) Đối tượng sử dụng 
Chỉ những tài khoản Quản trị, giám sát viên duyệt số liệu thực hiện được chức năng này. 
b) Giao diện chức năng 
[image: ]
+ Tỉnh/TP: Chọn tỉnh/thành phố.
+ Xã/Phường: Chọn xã/phường. 
+ Sẽ hiển thị danh sách đơn vị cần duyệt theo các tiêu chí được chọn như sau: 
[image: ]
Cần duyệt xã nào thì nhấn vào ô check và nhấn nút “Lưu dữ liệu” là dữ liệu duyệt thôn sẽ được lưu vào hệ thống.
[bookmark: _Toc207475350]2.7. Chức năng thống kê số lượng tài khoản tham gia hệ thống
Chức năng này tổng hợp các loại tài khoản tham gia hệ thống, chỉ tài khoản Quản trị được thực hiện chức năng này, giao diện như sau:
[image: ]
2.8. Cập nhật danh sách địa bàn 
Cập nhật danh sách địa bàn phục vụ cho việc lập bảng kê cơ sở SXKD cá thể. Người dùng có thể import danh sách từ file excel theo mẫu, hoặc cập nhật trực tiếp trên Web.
a) Đường dẫn truy cập chức năng
Từ trang web điều hành tác nghiệp chung chọn chức năng “Bảng kê Cá thể” -> “Quản lý địa bàn” -> “Cập nhật danh sách địa bàn”.
b) Đối tượng sử dụng
Tài khoản phải được phân quyền vào nhóm Cá thể. Tài khoản Quản trị chung hoặc Giám sát viên duyệt số liệu được truy cập chức năng này.
c) Giao diện chức năng
[image: ]
2.9. Duyệt danh sách địa bàn 
Duyệt địa bàn sẽ thực hiện chuyển danh sách qua giai đoạn phân quyền và lập bảng kê. Có thể duyệt từng địa bàn hoặc theo Thống kê cơ sở.
a) Đường dẫn truy cập chức năng
Từ trang web điều hành tác nghiệp chung chọn chức năng “Bảng kê Cá thể” -> “Quản lý địa bàn” - > “Duyệt danh sách địa bàn”.
b) Đối tượng sử dụng
Tài khoản phải được phân quyền vào nhóm Cá thể. Tài khoản Quản trị chung hoặc Giám sát viên duyệt số liệu được truy cập chức năng này.
c) Giao diện chức năng
[image: ]
2.10. Phân quyền điều tra viên
Danh sách Điều tra viên (ĐTV) được lấy từ hệ thống Quản lý giám sát chung và đã được phân quyền thuộc nhóm Cá thể.
a) Đường dẫn truy cập chức năng
Từ trang web điều hành tác nghiệp chung chọn chức năng “Bảng kê Cá thể” -> “Điều tra viên” - > “Phân quyền điều tra”.
b) Đối tượng sử dụng
Tài khoản phải được phân quyền vào nhóm Cá thể. Tài khoản Quản trị chung hoặc Giám sát viên duyệt số liệu được truy cập chức năng này.
c) Giao diện chức năng
[image: ]
Lưu ý: + Khi đã phân quyền địa bàn thì không cho thay đổi thông tin địa bàn.
             + Không cho phép thay đổi phân quyền khi đã đồng bộ dữ liệu của 
địa bàn.
2.11. Xem phiếu điều tra bảng kê cá thể
Quản trị chung, GSV duyệt dữ liệu kiểm tra dữ liệu của ĐTV đã được đồng bộ từ CAPI lên hệ thống.
a) Đường dẫn truy cập chức năng
Từ trang web điều hành tác nghiệp chung chọn chức năng “Bảng kê Cá thể” -> “Kiểm tra logic” - > “Phiếu điều tra”.
b) Đối tượng sử dụng
Tài khoản phải được phân quyền vào nhóm Cá thể. Tài khoản Quản trị chung hoặc Giám sát viên duyệt số liệu được truy cập chức năng này.
c) Giao diện chức năng
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2.12. Kiểm tra logic phiếu điều tra bảng kê cá thể
Quản trị chung, GSV duyệt dữ liệu kiểm tra dữ liệu của ĐTV đã được đồng bộ từ CAPI lên hệ thống.
Quản trị chung, GSV thực hiện kiểm tra để phát hiện những sai sót và yêu cầu ĐTV CAPI thực hiện chỉnh sửa, KHÔNG thực hiện sửa logic nếu chưa hoàn thành địa bàn hoặc khóa CAPI.
a) Đường dẫn truy cập chức năng
Từ trang web điều hành tác nghiệp chung chọn chức năng “Bảng kê Cá thể” -> “Kiểm tra logic” - > “Kiểm tra logic”.
b) Đối tượng sử dụng
Tài khoản phải được phân quyền vào nhóm Cá thể. Tài khoản Quản trị chung hoặc Giám sát viên duyệt số liệu được truy cập chức năng này.
c) Giao diện chức năng
[image: ]
2.13. Duyệt dữ liệu phiếu điều tra bảng kê cá thể
Quản trị chung, GSV duyệt dữ liệu thực hiện duyệt dữ liệu sẽ khóa tất cả các chức năng cập nhật dữ liệu bảng kê (thêm/xóa/sửa dữ liệu).
a) Đường dẫn truy cập chức năng
Từ trang web điều hành tác nghiệp chung chọn chức năng “Bảng kê Cá thể” -> “Quản lý điều tra” - > “Duyệt dữ liệu”.
b) Đối tượng sử dụng
Tài khoản phải được phân quyền vào nhóm Cá thể. Tài khoản Quản trị chung hoặc Giám sát viên duyệt số liệu được truy cập chức năng này.
c) Giao diện chức năng
[image: ]
[bookmark: _Toc207791162]III. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAPI
3.1. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS
	Sử dụng mã QR
	Sử dụng Link

	[image: ]
	https://apps.apple.com/us/app/l%E1%BA%ADp-b%E1%BA%A3ng-k%C3%AA-c%C3%A1-th%E1%BB%83/id6741091726



Sau khi quét mã QR hoặc vào link phần mềm thì sẽ được chuyển đến phần mềm Lập bảng kê cá thể trên Apple Store, người dùng thực hiện cài đặt:
[image: ]

3.2. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android
	Sử dụng mã QR
	Sử dụng Link

	[image: ]
	https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.gso.bk.cathe


Hoặc tìm trực tiếp trên CH Play (hoặc Play Store) với từ khóa: Lập bảng kê cá thể
[image: ]
3.3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng
a) Đăng nhập phần mềm
Sau khi cài đặt thành công, ĐTV thực hiện chạy ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được GSV phân công.
Tên đăng nhập đối với tài khoản ĐTV có dạng: Dxxxxxyyyy (trong đó D: là định danh mã tài khoản ĐTV; xxxxx: là mã Xã, yyyy: là số thứ tự).
[image: ]
Lưu ý: ĐTV kiểm tra mạng kết nối Internet trước khi đăng nhập vào phần mềm, để đảm bảo lấy đủ dữ liệu từ sever về thiết bị di động.
Khi đăng nhập lần đầu tiên, phần mềm sẽ hiển thị thông báo yêu cầu cấp quyền sử dụng thông tin vị trí của thiết bị, ĐTV nhấn chọn cho phép sử dụng.
	[image: ]
	[image: ]


Sau khi đăng nhập thành công, phần mềm sẽ hiển thị các chức năng:
[image: ]
-	Tải dữ liệu phỏng vấn: Tải dữ liệu địa bàn được phân công (hoặc dữ liệu đã đồng bộ trước đó) (yêu cầu có internet).
-	Phỏng vấn: Thực hiện điều tra phiếu bảng kê.
-	Gửi dữ liệu phỏng vấn: Gửi dữ liệu phiếu điều tra lên hệ thống.
-	Tiến độ công việc: Theo dõi tiến độ thực hiện điều tra.
-	Đổi mật khẩu: Thay đổi mật khẩu của tài khoản ĐTV.
-	Đăng xuất: Thoát khỏi tài khoản đang đăng nhập.
-	Cập nhật dữ liệu AI: Tải dữ liệu sử dụng cho tra cứu ngành sản phẩm ở chế độ offline.
-	Cập nhật chương trình: Cập nhật phiên bản mới.
-	Chatbot (biểu tượng người máy): Để sử dụng chatbot. 
b) Tải dữ liệu phỏng vấn
Lần đầu đăng nhập, phần mềm sẽ tự động thực hiện Tải dữ liệu phỏng vấn để lấy danh sách địa bàn được phân công của ĐTV về thiết bị (cần có kết nối Internet).
[image: ]
Lưu ý:
-	Khi thay đổi phân công địa bàn, ĐTV cần sử dụng chức năng này để lấy lại địa bàn mới phân công về thiết bị để tiếp tục điều tra.
-	Đối với trường hợp cần bổ sung phiếu bảng kê cho địa bàn đã báo hoàn thành (hoặc do bấm nhầm), ĐTV yêu cầu GSV thực hiện Hủy hoàn thành địa bàn trên trang Quản lý giám sát Bảng kê, sau đó thực hiện chức năng Tải dữ liệu phỏng vấn để cập nhật lại trạng thái địa bàn và tiếp tục điều tra bổ sung.
c) Phỏng vấn
Thực hiện chức năng Phỏng vấn để điều tra phiếu điều tra bảng kê. Khi vào chức năng này phần mềm sẽ hiển thị Danh sách địa bàn đã được phân công cho ĐTV (cần kiểm tra lại thông tin địa bàn, nếu có sai sót cần báo ngay cho GSV để kiểm tra trước khi điều tra).
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ĐTV chọn địa bàn cần điều tra và thực hiện chức năng Thêm để thêm cơ sở mới theo các thông tin của phiếu điều tra bảng kê.
Lưu ý:
-	Đối với trường hợp không gặp chủ cơ sở để phỏng vấn, ĐTV nhập thông tin Tên cơ sở và nhấn nút Quay lại để hoàn thành phiếu 1 phần (và sẽ quay lại phỏng vấn sau), để đảm bảo thứ tự cơ sở được lập bảng kê.
-	Trong trường hợp phát hiện cơ sở bị sót, ĐTV thực hiện thêm mới cơ sở bình thường và ĐTV sẽ cập nhật Số thứ tự cơ sở để đảm bảo liền kề với cơ sở gần đã điều tra.
Ví dụ: ĐTV đã thực hiện điều tra đến cơ sở thứ 10, nhưng phát hiện có cơ sở mới gần với cơ sở thứ 2 thì ĐTV thực hiện Thêm mới cơ sở và cập nhật lại Số thứ tự cơ sở là: 2.1
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	[image: ]


Phần mềm hỗ trợ chức năng tìm kiếm mã ngành sản phẩm bằng AI, sau khi nhập mô tả sản phẩm chính của cơ sở, tiếp đến Câu 6 ĐTV Chọn mã ngành, phần mềm sẽ thực hiện tìm kiếm mã ngành sản phẩm phù hợp theo mô tả. Nếu phần mô tả chưa được rõ thì có thể chỉnh sửa lại nội dung mô tả và thực hiện Tìm kiếm, hệ thống AI sẽ hiển thị các kết quả tốt nhất theo thứ tự, ngoài ra ĐTV có thể Chọn lĩnh vực để tập trung tìm kiếm theo nhóm lĩnh vực được chọn.
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Sau khi hoàn thành các câu hỏi và không còn thông báo lỗi, ĐTV nhấn nút Đồng ý để thực hiện Hoàn thành phiếu.
[image: ]
Lưu ý:
-	Đối với trường hợp thời gian phỏng vấn ngắn hơn thời gian quy định, ĐTV phải nhập Lý do thời gian phỏng vấn ngắn thì mới hoàn thành được phiếu điều tra.
-	Trường hợp không lấy được tọa độ (GPS), ĐTV kiểm tra việc cấp quyền sử dụng định vị (location) cho ứng dụng. Nếu trong trường hợp do vấn đề thiết bị hoặc vị trí địa lý không lấy được tọa độ thì Nhập lý do định vị không chính xác.
-	Trường hợp đã thực hiện hoàn thành điều tra tại cơ sở và đã có định vị, nếu lấy lại định vị mới thì phần mềm sẽ cảnh báo, ĐTV lưu ý không lấy tọa độ nếu vào sửa phiếu (vì sẽ thay đổi định vị của cơ sở đã lấy).
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d) Gửi dữ liệu phỏng vấn
Sau khi hoàn thành phỏng vấn, ĐTV có thể Gửi dữ liệu phỏng vấn lên hệ thống (yêu cầu có internet).
	[image: ]
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Lưu ý:
-	ĐTV thực hiện Gửi dữ liệu phỏng vấn sau khi điều tra xong 1 hoặc vài hộ để kiểm tra phần mềm cũng như thông tin địa bàn điều tra đúng với phân công.
-	Đối với phiếu hoàn thành 1 phần thì sẽ không được đồng bộ lên hệ thống.
đ) Hoàn thành địa bàn
Chức năng này sẽ cập nhật trạng thái Hoàn thành việc lập bảng kê cơ sở cá thể của địa bàn. Sau khi thực hiện chức năng này và Gửi dữ liệu phỏng vấn thì phần mềm sẽ KHÔNG cho thêm cơ sở mới. Nếu ĐTV bấm nhầm hoặc cần bổ sung thêm cơ sở mới thì yêu cầu GSV thực hiện Hủy hoàn thành địa bàn trên trang Quản lý giám sát Bảng kê.
Tại menu Danh sách địa bàn, ĐTV nhấn nút Hoàn thành địa bàn  Phần mềm sẽ kiểm tra và cảnh báo  Nếu ĐTV nhấn nút Đồng ý thì trạng thái địa bàn sẽ chuyển thành Đã hoàn thành.
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e) Một số tiện ích của phần mềm
-	Tiến độ công việc: Giúp ĐTV theo dõi thông tin số lượng địa bàn được phân công, đang điều tra, chưa điều tra; thông tin về số cơ sở đã hoàn thành, hoàn thành một phần, số cơ sở đã đồng bộ, số cơ sở chưa được đồng bộ.
-	Cập nhật dữ liệu AI: Chức năng này sẽ tải dữ liệu AI xuống thiết bị; để sử dụng cho việc tìm kiếm mã ngành sản phẩm trong trường hợp thiết bị không có internet. Do đó, để sử dụng tìm kiếm offline ĐTV cần tải dữ liệu này trước (khi có mạng internet).
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Khi có thay đổi, cập nhật phần mềm hướng dẫn sử dụng sẽ được cập nhật tại trang web điều hành tác nghiệp.
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[bookmark: _Hlk206494764]Mẫu số 01/TĐTKT-THON


TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026
DANH SÁCH THÔN, TỔ DÂN PHỐ
Tỉnh, thành phố: _________________________________ 	Mã tỉnh, thành phố:______________
	STT
	Tên xã[footnoteRef:2] [2:  Xã; phường; đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.] 

	Mã xã
	Tên thôn, 
tổ dân phố
	Mã thôn, tổ dân phố
	Số hộ 
của thôn, 
tổ dân phố 
	Số người 
của thôn, 
tổ dân phố
	Số chợ, 
TTTM 
của thôn, 
tổ dân phố
	Số cơ sở 
SKXD cá thể của thôn, 
tổ dân phố
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	
	 

	2
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	
	 

	3
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	
	 

	4
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	
	 

	5
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	
	 

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hướng dẫn ghi biểu:
Các thôn, tổ dân phố được lập danh sách theo thứ tự vị trí địa lý, từ đầu xã đến cuối xã hoặc theo trật tự Bắc, Nam, Đông, Tây. Mỗi thôn, tổ dân phố lập trên 1 dòng.
Cột 1: Số thứ tự được đánh số từ 1 đến hết.
Cột 2 và Cột 3: Tên và mã định danh theo Danh mục hành chính (Ví dụ: Mã xã 00031).
[bookmark: _Hlk205503885]Cột 4: Ghi tên thôn, tổ dân phố theo trật tự địa lý trong phạm vi xã.
Cột 5: Mã thôn, tổ dân phố ghi theo thứ tự từ 001 đến hết các thôn, tổ dân phố trong một xã; bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố chỉ có một mã duy nhất (ví dụ xã A có 30 thôn được đánh mã thôn từ 001 đến 030, xã B có 120 thôn được đánh mã thôn từ 001 đến 120).
Cột 6: Ghi tổng số hộ của thôn, tổ dân phố.
Cột 7: Ghi tổng số người hiện đang sinh sống tại thôn, tổ dân phố.
Cột 8: Ghi số chợ, trung tâm thương mại tại thôn, tổ dân phố.
Cột 9: Ghi tổng số cơ sở SXKD cá thể của thôn, tổ dân phố theo quản lý hành chính trên địa bàn.
Cột 10: Ghi chú các nội dung (nếu cần).

Mẫu số 02/TĐTKT-ĐBĐT


TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026
DANH SÁCH ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA
Tỉnh, thành phố: _________________________________ 	Mã tỉnh, thành phố:______________
	STT
	Tên xã
	Mã xã
	Tên thôn, 
tổ dân phố
	Mã thôn, 
tổ dân phố
	Tên ĐBĐT
	Mã ĐBĐT
	Số cơ sở SXKD cá thể của ĐBĐT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	

	2
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	

	3
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	

	4
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	

	5
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Hướng dẫn ghi biểu:
ĐBĐT được lập danh sách theo từng xã. Mỗi ĐBĐT chỉ được lập trên 1 dòng.
Cột 1: Số thứ tự được đánh số từ 1 đến hết.
Cột 2 và Cột 3: Tên và mã định danh theo Danh mục hành chính (Ví dụ: Mã xã 00031).
Cột 4 và Cột 5: Tên và mã thôn, tổ dân phố theo Danh sách thôn, tổ dân phố đã được lập tại Mẫu số 01/TĐTKT-THON.
Cột 6: Ghi chi tiết, cụ thể tên của ĐBĐT (thôn, tổ dân phố) nhằm xác định phạm vi ranh giới của ĐBĐT. 
Nếu là ĐBĐT được tách từ thôn, tổ dân phố thì ghi rõ các khu vực hoặc các số nhà thuộc ĐBĐT, hoặc ghi theo ranh giới địa bàn (Ví dụ: Thôn A có một khu chợ Đình và được tách thành 2 ĐBĐT thì ghi tên 2 ĐBĐT như sau: ĐBĐT thứ nhất ghi tên là “Chợ Đình, Thôn A) và “ ĐBĐT thứ 2 ghi tên là “Thôn A (không bao gồm chợ Đình)”.
Cột 7: Mã ĐBĐT được đánh theo số thứ tự từ 001 đến địa bàn điều tra cuối cùng trong xã; đảm bảo mỗi ĐBĐT trong xã chỉ có một mã duy nhất, không được trùng mã ĐBĐT trong 1 xã (ví dụ xã A có 120 ĐBĐT được đánh mã từ 001 đến 120, xã B có 55 ĐBĐT được đánh mã từ 001 đến 055). Đối với các ĐBĐT được tách từ thôn, tổ dân phố: Trường hợp này mã của một thôn sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 dòng ở danh sách này.
Cột 8: Ghi số cơ sở SXKD cá thể của ĐBĐT.
Cột 9: Ghi chú các nội dung (nếu cần).




Mẫu số 03/TĐTKT-BKCT


TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026
BẢNG KÊ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ 
 
	STT cơ sở
	Mã tỉnh
	Mã 
xã
	Tên xã
	Mã 
địa 
bàn
	Tên địa bàn
	Tên 
cơ sở
	Địa chỉ của cơ sở
	Tên chủ 
cơ sở
	Điện thoại của chủ cơ sở
	Địa điểm SXKD
	Ngành SXKD chính
	Mã ngành SXKD chính 
(cấp 5)
	Thời gian hoạt động SXKD
	Doanh thu năm 2025
	Số 
lao động

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 ….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 



Tổng hợp từ Phiếu số 6/CT-BK đối với các cơ sở SXKD cá thể có thời gian hoạt động từ 3 tháng hoặc doanh thu năm 2025 
(Câu 9 x 12) từ 100 triệu trở lên.



[image: ]
56
image2.jpeg
FII\ BO TAI CHINH
Y cuc THONG KE

TAI LIEU HUGNG DAN

PHAN CHIR BIR BAN DIEII TRA !ﬂl THU TII[\P THONG TII!
LAP BANG KE G0 SO SAN XUAT KINH DOANH CA THE
TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

HA NOI, 2025




image3.jpeg
s e pa B5
SO DO NHAN DIEN, XAC DINH DON V|

DIEU TRAVADON V| CO SO POI VOl =
CO SO SAN XUAT KINH DOANH CA THE

TONG PIEU TRA KINH TE 2026
1. Nhan dién co’ s& SXKD ca thé

PIA DIEM CO HOAT DONG SXKD

Thda man da 4 didu kién:

1. C6 hoat ddng SXKD

2. Thudc s& hiru clia mot hodac mét nhom nguoi; chuwa dang ky
hoat dong SXKD theo loai hinh doanh nghiép, HTX, don vi
sw nghiép, t& hop tac

3. C6 dia diém xac dinh trén lanh thd Viét Nam

4. Thoi gian hoat dong thwong xuyén, lién tuc hoac dinh ky

| |

C6 hoat dong SXKD Chi c6 hoat dong
phi néng, lam nghiép va thuy san SXKD néng,
I 1am nghiép
+ + Biaekis
va thay san
Thoi gian >= 3 thang/nam Thaoi gian < 3 thang/nam !
|
' 1
Doanh thu Doanh thu
>=100 triéu/nam <100 triéu/nam

KHONG

THUOC
DOI TUONG
PIEU TRA

|
|
|
|
| EP .





image4.jpeg
2. Xac dinh don vi diéu tra

 mpm—
=
B

Nhiéu don vi diéu tra

La 01 don vi diéu tra
Theo s6 lvong dia diém

¢6 hoat dong SXKD khac nhau

Quy worc cac trurong hop dac biét

Co 58 c6 nhidu dia diém kinh Ho gia dinh c6 e
Cosdchikinhdoanhtal  doanh (c6itnhét1diadiémcd s théng dién nang 610 St il
cac cho phign trén cac x&  dinh) tai cac thon, 16 dan phd lwong mét tro, tiéu fhoamanOs o
thvi gian hoat ddng /DBOT va chi 6 1 dia diém dung khng hét chi veimfiandion.
>= 3 théng/ném i G i B dom vi i béin éhadorivi eorser XKD et

phan phdi dién

La 1 co s& SXKD ca thé
c6 dia diém la dia diém co

du tiéu chi; théng tin ké La 01 co’ s& Puwoc xac dinh la
khai bao gom cua tat ca
cac dia diém

SXKD c4 thé co s& SXKD ca thé





image5.jpeg
3. Xac dinh don vi co’ s& SXKD ca thé

| }

01 dia diém Nhiéu dia diém

Hoat dong

! C6 nhiéu
SXKDcung | | hoanh vsic
01 nganh cap3
VSIC cép 3

01 don vi :

co’ s& SXKD ca the
Nhiéu donvi

co’s®& SXKD ca thé

S lwong don vi co sé theo
s6 lwong nganh VSIC cép 3





image6.jpeg
..
Dadnhgia
Wuldieny

ILAIPTOIP IDIEILIL





image7.png




image8.jpeg




image9.png
CUC THONG KE

Ghi chi: Dia chi: 54 Nguyén Chi Thanh, Phudng Lang, TP.Ha Noi
~Nhap 13 lugt théng tin tai khodn sau d6 chon "Tiép tuc.. ! Uy b g Lang, :
- Chon "Nhap lai" dé thuc hién lai tir dau;

- Nhap sai qué 5 lan can phai nhap ma xéc thuc dé thyc hién tiép.

V6i Thng ké tinh/TP





image10.png
HE THONG QUAN LY TONG BIEU TRA KINH TE 2026 0 DOANHNG:IIEP, x|

BinghéCithd  CipnhtDSThon  HoiDép tungvd.Vd Binh Tung [ Thodt ]

Q') .




image11.png
CAP NHAT NGUGI DUNG

Loai tai khoan Cép quan ly Quyén Trang thai Tinh/Thanh phé

(Téi khoan trong nganh 1 v ’ (Tinh/Thénh pho 2 v ’ (Tét ca 3 v ’ (1. Tat ca 4 v ’ (01. Thanh phé Ha Noi 5 v ’
= Xem danh sach 6.

7 8 £2 Xuat dir liéu Excel Q Tim kiém... 9
Stra 10 Tai khoan Tén ngudi dung Tinh :;i:arl t(;'g:g Ghi chud
at dong
@ | hvthuc HOANG VAN THUC Thanh phé Ha Noi v
4 ntchinh NGUYEN THUY CHINH Thanh phé Ha Nbi v
4 ntnamhta NGUYEN TIEN NAM Thanh phé Ha Nbi v
4 phnam PHAM HOAI NAM Thanh phé Ha Noi v
4 ttpthao TRAN THI PHUONG THAO Thanh phé Ha Noi v
@ | ntai VO HOU TAI Thanh phé Ha Noi v
@ | wtanhta VO VAN TAN Thanh phé Ha Noi v

CUC THONG KE-54 Nguyén Chi Thanh, Lang Thugng, Bng Pa, Ha Noi ® Gidi thiéu Lién hé





image12.png
Thém méi ngudi dung trong nganh

Cap danvi
(Thé’ng ké co sd

Thong ké Tinh/Thanh phé
‘ (01. Thanh phé Ha Noi

]

Théng ké co s&
(K101TO1. Théng ké co s& Ngoc Ha

Thém mdi Tai khoan

vtthahan
ntblienhan
nttbinhhan
ntmlinhhan
dtchamhan
mdha
nklienhan

vhtranghan

D000 o000dbrE

[ttthuy

50 100 200

B Luu di liéu

Ho va tén

VU THI THU HA

NGUYEN THI BICH LIEN
NGUYEN THI THANH BINH
NGUYEN THI MY LINH
PUC THI CHAM

MAI DAC HA

NGUYEN KIM LIEN

VU HUYEN TRANG

LE THI THANH THUY

Daon vi

-

Cuc Théng ké TP Ha Noi
Cuc Théng ké TP Ha Noi
Cuc Théng ké TP Ha Noi
Cuc Théng ké TP Ha Noi
Cuc Théng ké TP Ha Noi
Cuc Théng ké TP Ha Noi
Cuc Théng ké TP Ha Noi
Cuc Théng ké TP Ha Noi

Cuc Théng ké TP Ha Noi

Phong ban

Chi cuc Théng ké quan Ba Binh
Chi cuc Théng ké quan Ba Binh
Chi cuc Théng ké quan Ba Binh
Chi cuc Théng ké quan Ba Binh
Chi cuc Théng ké quan Ba Binh
Chi cuc Théng ké quan Ha Bong
Chi cuc Théng ké quan Ha Bong
Chi cuc Théng ké quan Ha Bong

Chi cuc Théng ké quan Ha Bong

Chirc vu

Chi Cuc trudng

Pho chi Cuc truéng

Chi Cuc trudng

Q

K101T01

K101T01

K101T01

K101T01

K101T01

K101T01

K101T01

K101T01

K101T01

Doi thong ké




image13.jpg




image14.png
(HOANG VAN THUC ‘

~Tinh/Thanhphé &
~ 01. Thanh phd Ha Nai 3

__Dién thoai
39540195

—Email
hvthuc@nso.gov.vn

~Ghi chu
Mo ta

Hoat dong

B Luu di liéu





image15.png
£ Xuat dir liéu Excel





image16.jpg
Downloads

B NguoiDung (L)xisx

Openie

See more

(i)




image17.png
CAP NHAT NGUGI DUNG
Loai tai khoan Cap quan Iy Quyen | Trang thai (- Tinh/Thanh ph6

[ Tai khodn ngodi nganh 1 ‘ Théng ké cd' s& 2 ‘ Dieu tra vién cap D6 3 - LTatea 4 - ‘ I 01. Thinh phé Ha Noi 5 - ]

Théng ké co 56
[Tatea 6 - [ ] import tiExcel  [o] |

10 m -
Sita Tai khoan Tén ngussi ding Tinh Doi théng ké. Chitc vy ::‘:1 :Z'r“: Ghi chii ':':‘: E.:‘;: Xéa
1 1;[ DO1T010001 Nguy&n Van Nam Thanh phé Ha N&i  Théng ké co s& Ngoc v 12 o 13]3
Ha
(# | DotTol0002 Tran Thi Hong Thanh phé Ha N6i  Théng ké co s Ngoc v < Jog
Ha
(i DO1T010003 L& Van Minh Thanh phé Ha Néi  Théng ké cd s& Ngoc v < T
Ha
(# | DoiTo10004 Pham Thi Lan Thanh ph6 Ha N6i  Théng ké co s Ngoc v < jog
Ha
4 DO1T010005 Vi Van Tuan Thanh phé Ha NG Théng ké cd s Ngoc v < jo
Ha
[Kd D01T010006 BUi Thi Hang Thanh phd Ha N6i  Théng ké cd s& Ngoc v < o





image18.jpg
Import ngusi ding tir excel X

Ghi chii: B&m va0 "Chon tép excel” € chon tép can gifi, bém vao “Thyc hién
import” aé tai Ién hé thdng
Dinh dang tép excel phdi IAXLSX




image19.png
~ D01T010001

~Tinh/Thanhphé .
~ 01. Thanh phé Ha Néi '

- Théng ké co s&

- K101T01. Théng ké cd s& Ngoc Ha

_Dién thoai
0900000001

—Email

nam.nguyen@mail.com

~Ghi chu
M6 ta

Hoat dong
M Luu dirlieu

= Khoi phuc mat khau





image20.png




image21.jpg




image22.png
Loai tai khoan

(Téi khoan trong nganh

Cép quan ly
1 v ’ (Th6ng ké co s&

2. -]l

PHAN QUYEN NGUGI DUNG

Quyén

Trang thai

Tat ca

3 - HTa“tcé 4 . ’

Tinh/Thanh phé

(01. Thanh phé Ha Noi

Thong ké co s&
v ’ (Tét ca

6

STT

Sua

e10

'

g
g
g
#

nt|

pt

Tai khoan

C

chihan

myhan

pvhunghta

vntuanhan

vt

hamhan

Ho va tén

D

NGUYEN THI KIM CHI

PHAM THI MY

PHAM VAN HUNG

VU NGOC TUAN

VO THANH NAM

Tén tinh

Thanh phé Ha
Noi

Thanh phé Ha
Noi

Thanh phé Ha
Noi

Thanh phé Ha
Noi

Thanh phé Ha

Théng ké ca s&

F

Théng ké ca s&
Ngoc Ha

Théng ké ca s&
Ngoc Ha

Théng ké ca s&
Ngoc Ha

Théng ké ca s&
Ngoc Ha

Théng ké ca s&

Trang diéu hanh

v ’ = Xem danh sach 7. X Import tir Excel 8.

usz Xuat dif liéu Excel Q ¥ Tai tép excel mau cho cap déi

Su nghiép ngoai
cong lap, hiép
héi

Doanh nghiép,
Hgp tac xa

Ton giao, tin
ngudng

C4 thé trong don

T8 hop tac vi hanh chinh

2 B 4 5 6 7





image23.png
PHAN QUYEN NGUGI1 DUNG
Loai tai khoan
(Téi khoan ngoai nganh

Cép quan ly

Quyén
v ’ (Thc")ng ké co s&

v ’ (Ta"t ca

Trang thai

) [raa .
> ’ := Xem danh sach

Tinh/Thanh phé

Théng ké ca s&
(01. Thanh phé Ha Noi

v (Tét ca

X Import tir Excel

Xuat dir liéu Excel Q Tim kiém... ¥ Tai tép excel mau cho cip doi
Doanh nghié Tén gido, tin Su nghiép ngoai C4 thé trong don
STT Sua Tai khoan Ho va tén Tén tinh Théng ké co s  Trang diéu hanh 'ghiep. Ca thé gao, céng lap, hiép T8 hgp tac L 9
Hgp tac xa ngudng hoi vi hanh chinh
1 (# D000040001 Pham Thi Lan Thanh phé Ha Théng ké cd s& Diéu tra vién cap
Noi Ngoc Ha X3
2 (# D000040002 Vi Van Tudn Thanh phé Ha Théng ké cd s& Diéu tra vién cap
Noi Ngoc Ha X3
3 [(# D000040003 Bui Thi Hang Thanh phé Ha Théng ké cd s& Diéu tra vién cap
Noi Ngoc Ha X3
4 (# D0000800OT Hoang Van Diing Thanh phé Ha Théng ké cd s&
25 50 100





image24.jpg




image25.png
l (HOANG VAN THUC

~Tinh/Thanhphé :
~ Thanh phd Ha N&i '

—Trang diéu hanh

Giadm sat vién duyét s6 liéu cap Tinh v

—Nhém doanh nghiép
Chon quyén... h¢

—Nhom ca thé
Chon quyén... h¢

~Nhém tén gido
Chon quyén... h¢

~Nhém su nghiép/hiép hoi
Chon quyén... h¢

Nhém t6 hgp tac
Chon quyén... h¢ 1

M Luu dir liéu





image26.png
Cap nhat phan quyén ngugi dung ngoai nganh

Tai khoan
DO1T010006

Ho tén
(BUi Thi Hang

Quyén
Diéu tra vién cap Doi

Tinh/Thanh phé
Thanh phé Ha Noi

Thong ké co s&
(Théng ké ca s& Ngoc Ha

D Nhém doanh nghiép

Nhém ca thé
Nhém tén gido
Nh6m su nghiép/hiép héi

Nhém t6 hgp tac

Nhoém ca s& SXKD hanh chinh

B Luuditliéu




image27.png
:= Xem danh sach 1'

Chuyén
quyén

Tai khoan

cqthanh
cvhoach
haduc
hvhung
kiennt
mlphuong
ncthang

ntanh

CAO QUANG THANH
CAO VAN HOACH
HOANG ANH BUC

HY VIET HUNG
NGUYEN TRUNG KIEN
MAI LAN PHUONG
NGUYEN CONG THANG

NGUYEN TUAN ANH

Tén ngudi sir dung

CHUYEN QUYEN QUAN TRI CHUNG

0915550573

0988989686

0966989668

0982064690

0915140509

Dién thoai

cqthanh@nso.gov.vn
cvhoach@nso.gov.vn
haduc@nso.gov.vn
hvhung@nso.gov.vn
kiennt@nso.gov.vn
mlphuong@nso.gov.vn
ncthang@nso.gov.vn

ntanh@nso.gov.vn

Email





image28.png




image29.png
Cép quan ly
(Th6ng ké co s&

Quyén

KHOI PHUC MAT KHAU NGUGI DUNG NGOAI NGANH

Tinh/Thanh phé

1 - ’ (Tét ca

¢ ’ (01. Thanh phé Ha Noi

3

Thong ké co s&

v ’ (Tét ca

:= Xem danh sach 5.

Khoi phuc
mat khau

Tai khoan

< B Do00040001

6 6 6 6 0

o

D000040002

D000040003

D000080001

D000080002

D000080003

D01T010007

D01T010008

Tén ngudi sir dung

Pham Thi Lan

Vi Van Tuan

BUi Thi Hang
Hoang Van Diing
D6 Thi Hoa
Nguyén Thi Mai
Hoang Van Diing

D6 Thi Hoa

Tinh
Thanh phé Ha Néi
Thanh phé Ha Néi
Thanh phé Ha Néi
Thanh phé Ha Néi
Thanh phé Ha Néi
Thanh phé Ha Néi
Thanh phé Ha Néi

Thanh phé Ha Noi

Doi thong ké
Théng ké ca s& Ngoc Ha
Théng ké ca s& Ngoc Ha
Théng ké ca s& Ngoc Ha
Théng ké ca s& Ngoc Ha
Théng ké ca s& Ngoc Ha
Théng ké ca s& Ngoc Ha
Théng ké ca s& Ngoc Ha

Théng ké ca s& Ngoc Ha

0900000007

0900000008

Dién thoai

Email

dung.hoang@mail.com

hoa.do@mail.com




image30.jpg




image31.jpeg
DANH SACH THON, TG DAN PHG

Nam digu tra
2026 e p nhit i
Q Tim ki B Xust ol ey Excel
Chon
58 cd 56 SXKD ca
siia ey e e tathon, SO <hO/TTTM ciia b
2 S z Ma thon, t6 R = S6hé ciathon. t8  S6 ngudi cia thon, e thé tai cac Sl Xéa
S S| Tenxa e Ten thén, 16 din phs frits ey Wi | i Ghi chi
el 2 thon/t3 dan phd.
1 2 3 4 5 s 7 s B

Khong c6 dirliéu




image32.jpeg
A Tangchi & Héthing - S Tonghop~ & Vanbin tilin ~

Nam diéu tra
2026
Q
Chon
sia
ST théng
tin
then

n/TP.

@ Open

€ 5 v 4 ) Dekop

. Eee
o ioncotig = |

Ma thon, t6
dan phe

P Name

5 AnhDN024

Mooy 3 Coemuccanar

© vty 4 oo
7 Filemau_tinhgui

B Docment: Al gy viso iy

Briws  # o

WO e M

=5 TouerDt B0

5 New folder

Date modified
312200 59PM
111272022861 A
1071572024 11 PM
372612004508 AM
107262022520
72512005 502 0M
22172003 390M
32272004 258°M

Search Desktop

Type see
Filefolder
Filefolder
il folder
Filefolder
Fileflder
Filefolder
Filefolder

Flefolder

5 CH0AEFTTE#

File name: |

7] Miosl el Worsheat

Thoit]

o

56 c0's3 SXKD ca
thé tal cic
cho/TTTM cia
thén/t8 dan ph

. X6a
Ghi chit b





image33.jpeg
DUYET DANH SACH THON

Tinh/Thanh phé Xa/Phung
Chon tinh - ‘ ( on . - ‘ [] puyet danh sich tinh
Q Tim kiém
Duyét
Maxa Tenxa danh sach thon

|

Khéng c6 dir liéu




image34.jpeg
DUYET DANH SACH THON

Tinh/Thanh ph. X&/Phuong

04,Tinh Cao Bng - | [Toan tinn - | (D ouyetdari ssch o

=
01273 01273, Phuing Thuc Phan El |
01279 01279, Phuing Nang Trf Cao 53]
‘ 01288 01288, Phuing Tan Giang i)
01290 01290, Xa Bao Lam O
01294 01294, X3 Ly Bon i)
| 01297 01297. Xa Nam Quang D
01304 01304. Xa Quang Lam &l
01318 | 01318.X Yen Thé A





image35.jpeg
THONG KE SG LUGNG TAI KHOAN THAM GIA HE THONG

Tinh/Thanh pho.

04, Tinh Cao Bang

Q Excel
Tai khoan quan tri GSV quan sit Diu tra vién Ban chi dao
o e TR Jikhoan | GSVduyetss
FE | R fEntchihEnh phe LA khoan Bl T2t khodoy e Trong dé: _ .. Digutravien Disutravien Ciptrung  Ban chidao
quan tri quan tri Tongss o BTV captinh - o Sl gas
chung chung Bl g e B

Khéng c6 d ligu





image36.png
i skitdsh s Dis b
[#Tmns | 250 OXa BXhEwd | BThmmikicd | MXndabnbe agkios

T (1CoBier -] Diegkicos | Tai- ey | Tae- o] Tt

TR Tapatn
1o KM O PeeegTchi o1 ToLTer W Thernl
o KoL O PeemeTcria 0 T2 @ Therne
T ) W Thern
Chon dia b KINTOL 0179 PhuomgNemgTiCio 001 To1 o T
ban va thuc 05 KINTOL O PhomgNegTaCeo 03 Té3 @
st O RIOTOL G PaengNegTiCio 01 Tél o™
hién O KINTOL 0288 PemgTinGimg 01 T @ ive
sza/Xéa 04 KIS 01288 Phusbag Tin Giang 05 TS 002 Binsoduds
SRS 0 KIOTOl 0SS PhuongTaGig 003 T3 o BaNwm
0o KN 0 PemTaGms G4 To4 © Bikas
11 04 KIGTOl 01288 Phoong Tin Giang. w5 s ™5 KyPhi
b e kT o amete e @ pakn

Tmtefi]2 11 5 6 Teries ©

Qs

Sicow

m
®
0
5

x
15

T

£~

T
T

fabinci)

Tai méu file
excel danh
sach

A Taenhs

T b
it




image37.png
O

S Duyit danh sich dia bin diéu tra.

e o [5] Tt cons KOk Tt cono ity [ P [-Tici- T [@xm| [0t @bt

s s namcs | s | o T misanei [BE | roimtn | 2008 [ s [ [t
1 o KI01T04 “Thong ké co s Viét Hung Chuza duyét.

2 o KIOITO4 00136 00136001 To1 8182025 12:00:00AM  avphansis3 Da duyét

S0 KT mes onew B 6nszowona st i

4 o KIOITO4 00145 00145004 T 14A-14B~14C 8182025 12:00:00AM  avphansis3 i duyét

5 o KIOITO4 00145 00145005 TS16A-16B. $/182025 12:00:00AM  vphansis3 i

¢ o woms oms cowow s S 1200008 i B

Tick chon va
thuc hién
Duyét/Bd Duyét





image38.png
Tick chon dia.

ban > Chon

Phan guyén
CAPI

 Phin g fiara

] ot KT o

T (oo
b
Lo s
# [sm [ratan
- IO 01660 N Tl
¢ 1w gt
1w NaBim, PicMobeg
o Emle
4w wEs
s oo Newsos
6w gl
1w pecm
s o T
5w Tadom
0o mm
n_on D VoRask

R eutetee |7 Qen | Aok | Brsacin

v
3 Phin diu tra vién cho don vi didu tra = AR
Chon ditu travien: e
’ o
~Ghon-{ " s
~Chon-- Al oo
| To16603001 it tra vikaTo16603001 s
TO16603002-Biéo tra viéaTO16603002 Tk
. sn
T016603003-io tra vieaTO16603(
e a vie B
TO16603004-Bi  iaTo LGS i
TO1603005-Bibu tra vidaTO1660300 .
TO16603006-Biéu tra viéaTO16603006 o
Chon BTV duoc phan

quyén > Nhén Lwu





image39.png
Tabe 01N o] Toegi cons 01T Toing o Vit img || Py = Tt g jIE

o are | ame | wm | et | e | Mww | Taws | Tegbiten | Tewsbse | MW | |

oo o o 0 0 1 bt Dibmbnhpogh ol e a 7

2 o o o o o 23R prbmgmhobegrs ol Tonown

5 o xoms s m. m. 5wt Dibmtbbevs  Chmklam  TOUSH a

4 0 ome oows o o 1R pibmtsbigdh calh s -
o TR AR S TG T,

S| o | mem ) ow e G i o s A i st &

s o Roms s Toneszs &
— i e

s ]
st [ —
[ —— ey il
ST o

B ek okl TS SAC OB MATIALDE | 1
i il

e [ —
f T ) ]
SRS

‘o "





image40.png
16i logic

TR g TR T LA K 050 LT KRB AT

Ao T B DA

TP R T TR U, A “
imoonicun et -
P

et s -
nmoseTvEcosd

[y e

Orrmaes

[ESR—

[ ) Kidm tralogic:

T e [ s i i

o [T s (e [ e [ues [Ureron Er
S o |28 | 28 i )
= o (208 Tun 20T s oo [ Tubveghe | ST
@ 10 KoM 0 005 Té dinghi b 15 1 sguytavinghin Canlli ToO9L3055 o

st i e iSO o A A 1
e o e || e | o R

e P o

[ ———
P





image41.png
< Duyét di liéu diéu tra

Tink/TP | 01-Ha Néi. v Ol Xem | % Duwya [@Bsduyat
Ma tinh Tén tinh Trang thai Neay thuc hién Neudi thue hién o thsatly R0t
o1 ‘Thanh phé Ha Néi Chua duyét





image42.png




image43.jpeg
n12@

i
<« camera

T

5.0 4+
%k kkk Years Old

Product

What's New >

Version 2.0.2

4d ago
Sira 18i cap nhat (ing dung
Preview
s - s
Trin Lam B An 100 < ann sich di

el gin: 080112025 - 080412025

00115 Phutng Thugng Th

L] ) L3

Tongeni  odimitknsu  Dingut

00118 Phubng Ngoe Thy

E 4 & & Q

Games Apps Arcade  Search





image44.png




image45.jpeg
1009 0 H » © +

& Lapbang ké ca thé Q

Xéphang ~ Tiénich Android Auto

o

-
14

T chat

Lép béng ke ca thé
PhanNguyen * X hoi
10 M8

Piéu tra ca thé
PhanNguyen + C4 nhan hoa
38% B6ME [@Hon1ON

Biéu tra ca thé 2025
Trung tam Tin hoc Thang k... Cang cy
41% 81MB B Hon1ON

eTax Mobile
Téng cuc Thué + Xa hoi
34% 49MB @ Chinhphi

Pure Tuber: Video & Am nhac
Highs ... Trinh phat va chinh sifa video
39% 25MB [ Hon100Tr

Cooking Marina - cooking games
CSCMobi Studios * Phiéu luu
40% 106MB @ Hon10Tr

Facebook
88 Q

Ung dung Tim kigm

]

sach




image46.png
Dién tén déing nhap va mét khau

0o




image47.png
Allow “Lgp bing ké cé thé" to
use your location?

Ung dung cn try cho o i
o 0 chp it i v i





image48.png
OV e

Allow Lip bing ké
cé thé 1o access this
device's location?





image49.jpeg
16:23

T001454123
Dao Thi Hai Yén
5 - 10/10/2025

Phién ban

2.0.2

-] e -

Trang cha D&i mat khau Dang xuat

= o Tai dir ligu
Phéng van %
phoéng van
Guri dir liéu Tién dd céng
phéng van viée
Cap nhat Cap nhat dir
chuong trinh liéu Al




image50.jpeg
Trang cha D&i mat khau Dang xuat

= o Tai dir ligu
Phéng van %
phoéng van
Guri dir liéu Tién dd céng
phéng van viée
Cap nhat Cap nhat dir
chuong trinh liéu Al




image51.png
123

Toouasa1z3
Do Th Hil Yen

P e

outaansu Tién 6 cong
Bhéng vin e
capmmat capomitas

chuang inn unt




image52.jpeg
Danh sach dia ban

00340 - Phuong Yén S¢
001 - T6 dan phé sé 1 >

001 - T6 dan phé s6 1

Hoan thanh dia ban Xem danh sach

00340 - Phudng Yén S&
004 - T6 dan phé s6 4 >

004 - T6 dan phé s6 4

Hoan thanh dia ban Xem danh sach




image53.png
< Danh sich co'sé

00145. Phubng Long

ThonAp/ein/To:
006. 6 dan phé 612

4o ban diey v
003,76 12A+128412C

56 c0 56 63 hotn thann:
1

Trang thsi
Chua hoan thanh

1. coséRemmin (0146 Lai,
Thach Thang) >
Hodn thann




image54.jpeg
Théng tin co s&

1. Tén co s&

Tiém banh Lucky

S6 thir tu co sé&

2. Dia chi co sd (s6 nha, dudng phé,
ngo xém)

123 Lé Lgi

3.Ténchico sé

Ngbé Van Tan





image55.png
Théng tncosé

6. MA NGANH SAN PHAM CHINH
CUA CO'S6 DTV TiM KIEM VA
LUA CHON MA NGANH SAN PHAM
(CAP 5) PHU HOP)

o -
el ‘





image56.jpeg
Tim ki€m nganh san
pham

X

QO Dpanhmuc

Chon linh vuc

--Linh vuyre--

ban banh kem 4 {rm &m

M3& VCPA Tén nganh VCPA

Ban lé dudng, sira va cac
san pham sira, banh, mut,
keo va cac san phdm ché
bién tir ngl c8c, bét, tinh
bt trong céac ctra hang
chuyén doanh

Dich vu nha hang, quan





image57.png
Hoan thann phidu

Giditrinh chung v phidu (néu cé)

o QD





image58.jpeg
Hoan thanh phi

Giai trinh chung vé phiéu (néu cé)

Nhap giéi trinh chung vé phigu

Vi tri dieu tra

Kinh do vido
{ 16.02941810432= ’ ( 108.2089515527=

Ly do thai gian phéng van ngan

Nhp Iy do thdi gian phéng van ngan





image59.jpeg
Hoan thanh phiéu

Nhap giai trinh chung vé phigu

Vi tri dieu tra

Kinh dé Vi do l

Nhap ly do dinh vi khéng chinh xac

Nhap Iy do dinh vi khéng chinh xdc





image60.png
Pt T
- oningin
congonhe Tindscing
s v e
ciomin cipmitar




image61.jpeg
Dong bd thanh céng

DbNng bo thanh cong: 6/6 co s6.





image62.png
00145 - Phung Long Bién
006 - T6 dén pht 3612 »

003- T 12A4128412¢




image63.jpeg
Danh sach dia ban

00145 - Phuong Long Bién
006 - T6 dan phé s6 12 >

003 - T6 12A+12B+12C




image64.png
1823

Toousa1za
Do Th Hil Yen

rimgvin Thida
" phing vin
outaansu Tién a0 cang
Bhéng vin e
capmmat e

chuang uinn W




image65.jpeg
Tai dir liéu Al

132737/132737 KB

Pa tai hoan thanh.

Tré lai man hinh chinh





image66.jpeg
Phiéu s6 6/CT-BK
BAN CHi PAO TONG DPIEU TRA KINH TE NAM 2026 TRUNG UONG

PHIEU THU THAP THONG TIN LAP BANG KE
CO SO SAN XUAT KINH DOANH CA THE

Théng tin thu thap tai cugc T5ng diéu tra dwoc thiee hién theo Quyét dinh 56 .....

/OD-BTC, ngay ... thang ... nam 2025

ciia B¢ trwong Bg Tai chinh vé ban hanh Phicong dn Tong diéu tra kinh té nam 2026;
dwoc sir dung va bao mdt theo quy dinh ciia Ludt T ho‘ﬁg ké.

A. THONG TIN PINH DANH
TINH/THANH PHO TRUC THUOC TRUNG UONG: |:|:|
XA/PHUONG/PAC KHU: ED:D:'
THON/AP/BAN/TO DAN PHO: []:I:l
DIA BAN DIEU TRA: l:l:l:l
B. THONG TIN VE CO SO
1. Tén co sé
MA CO SO (TU SINH MA) Dj:l:l
2. Dia chi co sé (s6 nha, duing phé, ngo xém)
3. Tén chi co sé
4. Pia diém san xuit, kinh doanh ciia co s6? 1. TAI PUONG PH(), NGO XOM
(NGUOI LAP BANG KE XAC DINH 01 MA TRA LOT 2. TAISIEU THI, TRUNG TAM THUGNG MAI
PHU HOP) ’ ) ’
3. TAI CHQ
4. TAI CUA HANG MINIMART
5. TAI PIA BIEM CO PINH KHAC (GHI RO)
6. CO SO KHONG CO PIA PIEM CO PINH
5. Ong/Ba mé ti vé sin phim san xuét, kinh doanh chinh
cia co s6? '
GHIMO TA CHI TIET, Vi DU: BAN LE RAU TAI CHG. B 5 ; . &
BAN GIAY DEP TAI CUUA HANG. CHO THUE PHONG TRO | MO TA SAN PHAM CHINH CUA CO SO
6. Ma nganh sin phim chinh ciia co s&
DIEU TRA VIEN TIM KIEM VA LUA CHON MA NGANH D:D:D
SAN PHAM (CAP 5) PHU HOP
7. Tfmg 6 lao dong (bao gdm ci chii co s6) tai thoi diém I:I:' R
ngaty 01/10/2025 Ia bao nhiéu ngwoi? NGUOI
8. Trong niim 2025, co sir ciia Ong/Ba dwr kién hoat dong l:l:l .
sén xuét kinh doanh bao nhiéu thing? THANG
9. Doanh thu binh quén 1 thang cia co s6? I:I:'TR]-EU DPONG
10. Co s& hoat dong sin xuét kinh doanh hiing ngay

vao thoi gian nao?

NGUOI LAP BANG KE POC CAC MA TRA LOI LUA CHON
1 HOAC NHIEU MA TRA LOI PHU HOP VOI THOI GIAN
HOAT PONG CUA CO SO

1. Budi sang I:‘
2. Budi trua I:I
3. Budi chiéulj
4. Budi toi |:|
5. Buéi dém |:|

11

. So dién thoeai ctia chii co s¢

LI TP T Tl





image1.jpeg
BO TAI CHINH
CUC THONG KE

TAI LIEU HUGNG DAN

PHAN CHIA DIA BAN BIEU TRA !ﬂl THU THﬂP THONG TIN
LAP BANG KE CO S0 SAN XUAT KINH DOANH CA THE
TONG DIEU TRA KINH TE NAM 2026

HA NOI, 2025




